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NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 


Lời nói đầu 


Ai học chữ Hán đều viết được chữ Hán, đó là điều hiển 
“nhiên, nhưng từ viết được đến viết đúng và đẹp là một quá 
trình, là một khoảng cách. Muốn rút ngắn khoảng cách này phải 
học tập phương pháp, kinh nghiệm của các nhà thư pháp. 

Dưới cặp mắt tỉnh tế của nhà thư pháp, gọi bút của người , 
viết không đúng cách là bệnh bú. Đúng hơn là chữ bị bệnh, què 
quặt, mất cân đối, thiếu sinh khí. Quyển sách này góp phần nhỏ 
giúp các bạn học chữ Hán, viết chữ Hán với cây bút mạnh khỏe, 
cường kiện, viết đúng đến viết đẹp về thể chân thư và hành thư, 
công cụ là bút sắt. Chân ¿kư là thể chữ ngay ngắn, chân phương, 
hành thư là thể chữ viết nhanh, phóng túng. Bút sắt là công cụ 
để viết hiện đại, thông dụng, bạn có thể viết chữ Hán bất cứ ở 
đâu, lúc nào, không phải bày mực tàu, giấy bản như viết bằng 
bút lông. Tuy bút sắt có nhiều hạn chế, không viết được các nét 
đậm nhạt, chấm phá, điểm xuyết như bút lông nhưng bút sắt 
vẫn có những sở trường nhất định, người kiên tâm tập luyện vẫn 
tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. 


Sách giúp các bạn có cái nhìn khái quát về văn tự Trung 
Quốc, điều kiện cẩn cho người nhập môn chữ Hán và thư pháp. 
Sách cung cấp khá đầy đủ các phương pháp viết chân thư và 
hành thư. Từ phương pháp viết điểm, viết nét, viết các bộ đến sự 
biến hóa của các nét và các quy tắc viết đẹp. Sách cũng giới 
thiệu với các bạn các câu chuyện thú vị về văn tự và thư pháp, 
đồng thời các bạn có thể tiếp xúc với các tác phẩm thư pháp, các 
thể chữ đẹp và lạ, tạo thêm niềm hưng phấn, tự tin trong quá 
trình rèn luyện. : 


Như các bạn đã biết : Thư pháp là nghệ thuật độc đáo, 
đậm đà tính truyền thống của Trung Quốc, mục đích làm tôn vẻ 
đẹp thị giác của chữ viết. Người viết thâm nhập vào hiện thực 
phong phú của các nét chữ và làm sống lại cả sự vận động có 
hình dáng và sức mạnh tưởng tượng. Khi thực hiện nghệ thuật 
thư pháp, người ta tìm thấy chất người sâu lắng, đạt đến sự 
thống nhất chính mình trong khi diễn tả các sự vật. 


Bàn về cái đẹp trong nghệ thuật thư pháp, người ta để cập 
đến khái niệm: hình, thân, ý và tâm. Hình hay hình thể là hình 
đáng của chữ; thần hay thần thái là tinh thần, tự phát linh ra từ 
chữ. Tác phẩm thư pháp đạt trình độ cao, ảo diệu là đạt cả hình 
và thần. Như một họa sĩ vẻ người không chỉ giống người được vẽ, 
là hình, mà còn thể hiện được tỉnh thần, khí phách của người 
được vẽ, đó là thần. Thẩn là tiêu chuẩn thẩm mĩ của thư pháp 
cũng như họa. Các nhà thư pháp cũng nhắc đến ý và £đmn, hay 
bút ý, bút ý đi trước, văn hay chữ theo sau, tâm và tay hòa 
quyện với nhau, không có kẽ hở mới tạo nên được tác phẩm 
nghệ thuật thư pháp. 

Nói chung, học thư pháp phải luyện viết, luyện tay kiên trì 
tức là năng. Thời gian học thư pháp cũng là địp lắng trong tính 
thần: luyện ý, luyện tâm là lấy lại sự cân bằng, sau những giờ 
vất vả. Trên tỉnh thần không gấp mà nhanh, không đi mà đến, 
từ viết đúng đến viết đẹp có thần, biến hóa đến mức điệu. Năng, 
thần, điệu vừa là tiêu chuẩn phân loại tác phẩm nghệ thuật thư 
pháp vừa là kết quả của từng giai đoạn luyện tập. Đó là niểm vui 
Tnà người sưu tầm, biên soạn sách tặng các bạn. Trong quá trình 
sưu tầm biên soạn chắc không tránh được thiếu sót mong quý 
bạn thông cảm. 


Chúc các bạn tìm được sự hứng thú và bổ ích trong khi 
luyện tập. 
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IL. VĂN TỰ VÀ CÁC THỂ CHỮ HÁN 


1. Định nghĩa văn tự 

Húa Thận trong Thuyết uăn giải tự giải thích: “Ban đầu 
Thương Hiệt “` đặt ra chữ viết, dựa vào các loài vẽ thành hình 
nên gọi là uửn, về sau hình và thanh bổ túc cho nhau, gọi là £ự”. 

Từ Hải định nghĩa: “Văn là chữ, ¿ự là chữ viết”. 

Vậy văn tự là chữ viết, thay thế ngữ ngôn để ghi chép các 
loại sự vật, nghĩa lí. 

Các thể chữ Hán: 


1. 


Giáp cốt uăn: là thứ chữ bói toán khắc trên những 
mảnh xương tri bốc (mai rùa và xương thú). Những 
mảnh xương trinh bốc là di tích xưa nhất về văn tự 
Trung Quốc, đời Thương (1766 — 1123, TCN). Người ta 
tìm được ở làng Tiếu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hià 
Nam. 


Chung đỉnh oăn: còn gọi là Eim oửn, là loại chữ trên 
những chuông (chung), vạc (đỉnh) bằng đồng. 


Khoa đầu uăn: Còn gọi là Khoa đẩu thư, là loại chữ do 
Thương Hiệt dựa theo đấu chân chim muông mà đặt ra. 
Sở dĩ gọi là khoa đẩu vì loại chữ này đâu tròn, to, hình 
như con nòng nọc. 


Đại triện: Còn gọi là Trựu uăn hay Trựu thu, người ta 
cho rằng loại chữ này do Thái sử Trựu đời Chu Tuyên 
Vương (827 ~ 782, TCN) đặt ra. 


Tiểu triện: Có thuyết cho rằng Tần Thủy Hoàng (246 ~ 
210, TCN) sai Thừa tướng Lí Tư sửa đổi loại chữ Đại 
triện của nhà Chu thành Tiểu triện. 


Lệ thư: là loại chữ có từ đời Chu. Cũng có thuyết cho 
rằng: Trình Mạc đời Tân Thủy Hoàng đặt ra. 





(1) Thương Hiệt, sử quan đời Hoàng Đế (2697 — 2598, TCN). 
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T1. Khải thư: Còn gọi là Chính thư hay Chân thư, xuất 
hiện từ đời Hán (206, TCN), là loại chữ viết ngay ngắn ˆ 
rõ ràng, đang dùng hiện tại. 


8. Bứt phán thư: là lối chữ hợp 8 phần lệ với 2 phần 
chân. 


9. Thảo thư: là lối chữ viết nhanh. 
10. Hành thư: là lối chữ viết nửa chân, nửa thảo. 


11. Giản thể tự: là chữ được đơn giản hóa với một số nét 
được rút gọn. Chữ viết đây đủ gọi là phồn thể, chữ đơn 
giản hóa gọi là giản thể. 


92. Sáu thể chữ Hán 
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3. Phồn thể và giản thể 
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II. SÁU PHÉP LẬP THÀNH CHỮ HÁN 
(lục thư) 
Có sáu phép lập thành chữ Hán, gọi là tục thư. 
Gôm có : Tượng hình, chỉ sự, hội ý, chuyển chú 
giả tá và hài thanh. 


I. Tượng hình 

Húa Thận, Thuyết oăn giải tự, giải thích “Họa nên các 
vật, vẽ theo hình thể, như chữ nhé¿ H, nguyệt R”. Tức là phép 
tượng hình, vẽ hình tượng các vật. để tạo thành chữ. 












Thuyết minh — Giải thích 


Nhật. Mặt trời. Chữ cổ vẽ hình mặt trời tròn, trong có 
lần sáng, chữ nhất —, một nét thuộc dương. Mặt trời 
còn gọi là thái đương. 















Nguyệt: Mặt trăng. Chữ cổ vẽ mặt trăng khuyết, trong 
có chữ nhị —, hai nét thuộc âm. Mặt trăng còn gọi là 
thái âm. 


Nhân: Người. Vẽ hình người đứng dang hai chân. 
Người, xác định bởi hai chân. Con vật đứng thẳng. 


Đại: To lớn. Hình người có đầu, mình, hai tay và hai 
chân. Lúc đầu chỉ người, sau chuyển sang nghĩa là lớn. 














Mục: Mắt. Vš con mắt có tròng trắng và tròng đen. 








Mĩ: Lông mày. Vẽ hình lông mây ở phía trên con mắt. 









Nhĩ: Tai. Vẽ cái vành tai ở bên má. 





Thủ: Tay. Vẽ hình bàn tay có năm ngón. 












Mộc: Cây. Vẽ hình cây có gốc, rễ, thân và cành. 
Quả: Trái cây. Vẽ hình trái cây trên cây. 

Hỏa: Lửa. Vẽ ngọn lửa bập bùng đang cháy. 
Thủy: Nước. Vẽ dòng BI chảy. 


2. Chỉ sự 

Húa Thận giải thích: “Trông mà biết được, xét mà rõ ý, 
như chữ thượng _k, hạ” 7q Quang Phát, trong Giải tự Hán- 
Việt tự điển định nghĩa: “Phép chỉ vào sự vật mà viết ra chữ”. 


Thuyết tinh — Giải thích 


Thượng: Ở trên. Nét ngang dài làm mức, nét ngang 
ngắn chỉ vị trí ở phía trên, nét sổ chỉ sự vận chuyển từ 
đưới lên. 


















Hạ: Ở dưới. Nét ngang dài làm mức, nét ngang ngắn 
chỉ vị trí ở dưới, nét số chỉ sự vận chuyển từ trên 
xuống dưới. 





phần gốc cây. 


Mạt: Ngọn cây. Nét ngang ở trên chữ mộc 3 chỉ đó là 
phần ngọn cây. | 


Lệ: Nước mắt. Gôm thủy zknước với mục 8 mắt. 
Nước đọng ở mắt, nước mắt. 


£ Khán: Xem. Gôm thủ #, bàn tay; mục H là mắt. 
Đưa tay lên mắt để xem cho rõ. 


Bản: Gốc cây. Nét ngang ở dưới chữ mộc #+& chỉ đó là | 




























+‡+x+ | Phân: Đốt. Gồm hai chữ mộc +, những khúc củi và 
chữ hỏa X là lửa. Châm lửa vào củi để đốt, hoặc bỏ củi 
vào lửa. 













Tảo: Quét. Gồm thủ #tay, trứu #, cây chổi. 
Tay cảm chổi để quét. 


Chú: Chả, thịt nướng. Gồm nhụcH (ÑỊ) thịt, hỏa 
Xl1ữa. Nướng thịt trên lửa. 





3. Hội ý 

Hứa Thận định nghĩa: “Hợp ý từng phân mà thấy được 
nghĩa như chữ øũ ?Ñ,, tín 1š”: Vương Vân Ngữ giải thích: “Dùng 
hai chữ hợp lại mà thành một ý nghĩa mới, như hai chữ chỉ 1E 
và gua 3% làm thành chữ 0uữ, hai chữ nhân và ngôn 'Š làm 
thành chữ /ín 1š ”. Hội ý còn gọi là tượng ý. 
























Thuyết mình —- Giải thích ] 








Vũ: Thuộc về quân sự. Dũng mãnh. Gồm chữ chỉ 
a+tdừng lại và guœ 3%, một thứ binh khí. Dùng vũ để 
ngăn cấm điểu bạo ngược, chỉnh đốn lại sự rối loạn, 
thôi việc can qua. 





Tín: Tín thực, không nghỉ. Tin tức Gỗm nhân Ä là 
người và ngôn 'š lời nói. Lời người ta nói đáng tìn. 





Dịch: Biến đổi. Gồm nhậtH, mặt trời, ngày và uệí 
#; (3#). Mọi vật dưới ánh mặt trời, với thời gian đều 
biến đổi. | 
Sa: Cát, Gồm thủy # (7k) là nước và (hiểu ? là ít. 
Chỗ nào ít nước, nước cạn thì cát lộ ra. =| 








Lâm: Rừng. Gồm hai chữ mộc +, ngụ ý nhiều cây hợp 
lại thành rừng. 


Thụ: Mùa thu. Gồm hòa ®& là lúa và »ỏa%X là lửa, 
Mùa lúa chín nhờ sức nóng của mặt trời. 














Ích: Tràn ra, lợi ích. Thêm lên. Gồm thủy 2K nước, 
mãnh §Œ , bát đĩa. Nước đây bát tràn ra. 


Tiện: Tiện lợi Gồm nhân ( ^), người, canh, sửa 
đổi. Người biết sửa đổi, luôn luôn gặp tiện lợi. 


Chiêm: Xem, bói. Gồm bốc }, bói và khẩu 1, miệng. 
Cái miệng để đoán quẻ tốt xấu. 





4. Chuyển chứ 

Húa Thận định nghĩa: “Lập nên một đầu loại, đồng ý cùng 
nhận, như chữ khdo#lão ”. Tợ Quang Phát giải thích: 
“Chuyển chú là phép mượn một chữ đã có sẵn, dùng làm một chữ 
khác, với âm và nghĩa chuyển biến nhưng cùng một ý, như chất 
nước đổ sang, tuy hình thể vật đựng khác nhau nhưng cùng một 
chất. nước.” l 

Hai chữ khỏởo và /ão đều có nghĩa là già nên người ta mượn 
chữ ¿ão để chú thích chữ khảo, chuyển chữ khảo để chú thích chữ 
lão. : 





Thuyết mình — Giải thích 


Trướng: Lớn. Do chữ trường là dài chuyển chú đọc là 
trưởng. Hai âm trường và trưởng và hai nghĩa dài và 
lớn tuy đã chuyển nhưng vẫn cùng một 


Thiếu: Nhỏ, trẻ. Do chữ thiểu là ít, chuyển chú đọc là 
thiếu. Hai âm £biểu và ¿hiếu, hai nghĩa ít, nhỏ tuy 
chuyển nhưng vẫn một ý 


Trung: Ở giữa, trong. Do chữ trứng là đúng, bắn trúng, 
chuyển chú đọc là £rung. Hai âm (trúng và trung và hai 
nghĩa là bắn trúng, ở giữa đã chuyển nhưng cùng một 
ý (khi bắn trúng mũi tên gắn vào giữa cái bia). 


Ý: Mặc áo. Do chữ y là cái áo chuyển chú đọc là ý. 





5. Giả tá 


Hứa Thận định nghĩa: “Vốn không có chữ, nhờ thanh gởi 
sự”. Tợ Quang Phút giải thích: “Phép mượn một chữ sẵn có, 
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dùng làm một chữ khác với âm và nghĩa xa lạ, không có quan hệ 
duyên do suy điễn”. 












Thuyết mình - Giải thích 


Lệnh: của chữ hiệu lệnh §? được mượn làm 
chữ huyện lệnh, quan huyện. 











Ô: Con quạ được mượn làm chữ ô của tiếng ô 
hô. Š # 


Bát nhã: Trí huệ, thông minh. Do chữ ban, xoay 
thuyền, về và chữ nhược, thuận theo. 


Giả tá đọc là bát nhã. | 
Duyệt: Vui. Do chữ thuyết là nói. 
Giả tá đọc là duyệt. l 



















6. HÀI THANH (hình thanh) 
Húa Thân định nghĩa: “Chữ hình thanh là chữ lấy sự làm 
tên, mượn thanh hợp thành”. 
Chữ hài thanh một phân chỉ nghĩa và một phần chỉ thanh. 
Vị trí hai phần này tùy thuộc vào chữ. 
a. Nghĩa bên trái thanh bên phải 










Thuyết mình ¬ Giải thích 





X»ở Đồng, một chất kim: Kim ® : chỉ nghĩa. 

Đông E| : chỉ thanh. 
Mộc : Gội đầu Thủy (7)nước : chỉ nghĩa. 
Mộc : chỉ thanh. 


Km : Cờ để đánh chơi Mộc +, cây : chỉ nghĩa. 
Em #4 : chỉ thanh. 














b. Nghĩa bên phải thanh bên trái 


Thuyết mình - Giải thích 


Nha: Chim qua Điểu & , loài chìm : chỉ nghĩa. 
Nhu % : ; chỉ thanh. 
Hòa: Hòa cùng ăn nhịp với nhau Hòa thuận. 
Khẩu Œ , miệng : chỉ nghĩa. 
Hòa #®& : chỉ thanh. 
Quộn: Quận, một khu vực chia theo hành chính. 
Áp 8 vùng đất nhỏ : chỉ nghĩa. 
Quận # : chỉ thanh. 






















Nữ + con gái : chỉ nghĩa, 
Ba % : chỉ thanh. 


Lực: 3}, sức mạnh: chỉ nghĩa. 
Dũng Ñ : chỉ thanh. 


Cân rï, khăn : chỉ nghĩa. 
Bạch : chỉ thanh. 


Vi Œ 'vây quanh: chỉ nghĩa. 
Cỗ # : chỉ thanh. 


Vi vây quanh: chỉ nghĩa, 
Phủ t : chỉ thanh. 


Môn Ƒ] , cửa, nhà : chỉ nghĩa. 
Các Š- : chỉ thanh. 





đ. Nghĩa ở trong, thanh ở ngoại 


Thuyết mình — Giải thích 


Dư: Xe, đất, số đông người. 
Xa #,xe : chỉ nghĩa. 
Dữ # — : chỉ thanh. 



















Tê : Đem cho. Hành trang. 
Bối R, vật quý báu, của cải: chỉ nghĩa. 


Tê c : chỉ thanh. 


e. Nghĩa ở giữa, thanh ở hai bên 


















Thuyết mình - Giải thích 
Biện: Tranh luận Ngôn 3%, lời nói : chỉ nghĩa. 
Hai chữ ¿ân # hai bên là biện: chỉ thanh 








My Biện: Bện đan Mịch $, sợi tơ : chỉ nghĩa. 
Hai chữ ôn # hai bên là biện : chỉ thanh. 
—— 









f. Nghĩa ở hai bên thanh ở giữa 










Thuyết mình ~ Giải thích 


Thuật: Đường đi trong ấp. Nghề. 
Hành ‡†, phương pháp, là đi : chỉ nghĩa 
Thuật haytruật # : chỉ thanh. 








g. Nghĩa ở trên và ở dưới, thanh ở hai bên 


Thuyết mình - Giải thích 





Lí: Lần cốt áo trong, ở trong. 


y4 làáo: chỉ nghĩa. 
lí # : chỉ thanh. 











II. 214 BỘ CHỮ HÁN và 
HÌNH THỨC KHÁC NHAU CỦA MỘT SỐ BỘ 


Chữ Hán được xếp thành -214 bộ. Nhờ biết những bộ này 
ta có thể tra tự điển hay từ điển chữ Hán và hiểu nghĩa của chữ. 
Có bộ chỉ có một nét, có bộ có đến 17 nét. Các bộ được sắp xếp 
theo thứ tự từ ít nét đến nhiều nét. 


Ù 


Em 
Can. thứ hai trong 10 can (giáp, 


5 
be == 


7Ì Nhị Số hai. Số của đất, vì đất hợp với 
trời làm hai. Thuộc về âm. 
mu Không có nghĩa. Phần trên của 
_. 
ls[mmno đèo 











Số một, tượng trưng cho đơn vị, 
khởi đâu của các số. Thuộc về 
dương. Bao quát hết tháy. 


Nét sổ. Đường thẳng đứng, trên 
thông xuống dưới. 
























s 
tx 


Nét chấm. Một điểm. 


Nét phẩy, nét nghiêng từ phải 
qua trá!, chỉ động tác. 





X 





lui 












một số chữ. 


Người, xác định bởi hai chân, là 
sinh vật đứng thẳng. 
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Nhân 


s 
kì 
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§ 
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Băng 


MU 
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b 
Z1 | | x| xi 


Lực 


Bao 


3 


: 
Š 


M3 


l 





fñ1lT1 


>3; 


—- 
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Người (Hình người đi). 





Vào (Tượng hình rễ cây đâm sâu 
vào đất. 





Nguyên nghĩa là phân chia (Hình 
một vật chia làm hai). Số tám. 





gi 


' Đất ở xa ngoài cõi nước. Miễn ở 
Tigoài rừng, 





>> 


1 


C 


Lấy khăn trùm lên đô vật. Che, 








đậy (Hình cái khăn hai đầu rủ 
xuống để đậy). 

Nước gặp lạnh đông lại. Nước 
đá. 
Cái ghế (Hình cái ghế). 





Há miệng. Vật để đựng đổ (Hình 
cái miệng há rộng). : 


Sức (Vẽ hình bàn tay ra sức 
đánh xuống). 











Bọc. Gói (Hình người khom lưng 
để ôm một vật). 






Cái thìa, muỗng (Hình cái thìa). 








Đô đựng (Cái hộp, thùng). Hình 
khoanh gỗ khoét ở giữa, 





Che đậy (Nét ngang là cái nắp 
đậy lên trên; phần dưới chỉ sự 
cất giấu). 








: : Ị 
Số mười. Đây đủ (Nét ngang chỉ 


+ đông, tây; nét dọc chỉ nam bắc, 


tức là bốn phương và trung ương 
đầu đủ cả). 





Bói để biết việc tốt xấu (Hình 
lần nứt ngang dọc trên mai rùa 
khi đốt nóng để xem đấy mà 
_| đoán), 








Đốt tre. 











Chỗ sườn núi người có thể ở. 


2l — — —— 


Cái tay (Vẽ hình cái tay mặt). 
Lại một lần nữa. 


























| Miệng (hình cái miệng). 














Vây quanh (Hình vòng vây hay 
bờ rào bao bọc chung quanh). 








Đất (Thuộc âm là đất, cũng là 
hình đất có nhiều lớp, cây cổ từ 
trong đó mọc lên). 


Học trò, những người nghiên cứu 
học vấn (Gôm thập là mười và 
nhất là một. Người gánh vác 
nhiều việc nên được kế như một 
mà quý bằng mười. Người học 
thức từ một việc biết suy ra 
mười, lại biết hợp mười làm một 
mối). - 

















Theo sau mà đến (Hình hai chân 
bước đi và nét chỉ sự đẩy tới cho 
kịp người trước). 












Dáng đi chậm (Hình một người 
bước gặp trở ngại). 








Buổi tối (Phân nửa chữ nguyệt 
chỉ mặt trăng vừa mọc, phẩn 
đưới chưa thấy rõ). 


Lớn (Hình người đứng dang hai 
tay, hai chân). 
















Con gái. (Vẽ người con gái đứng 
chắp tay trước bụng và thụ gọn 
vạt áo). 











Con (Hình đứa trẻ mới sinh ra có 
quấn tã, không thấy chân). 



















Tấc, một phần 10 của thước (Nét 
ngắn chỉ chỗ cườm tay, có mạch 
máu đập, cách bàn tay một tấc). 








[ Nhỏ (Một vật còn nguyên thì to, 
chia ra thì nhỏ). 


Què. (Hình người đứng, chân 
phải không thẳng). 


Thây người chết. (Hình thây người 
nằm thẳng). 



























Ăj"...... cổ mới mọc (Hình cây mới 
Hy chổi, hai lá và ...ẽỀẽ 


xi Núi (Hình đỉnh núi). 



























Sông (Dòng sông lớn do nhiều 
nhánh hợp lại). 


JỊ | Ñ 


47 | Xuyên 






































































mm Can thứ 6 trong 10 can. Tự mình, 

(Hình người phình bụng ra). 

ÍÌ Khăn (Hình cái khăn buộc ở thắt, 
lưng hai đầu buông xuống). 

nã Phạm đến. (Hình ngụ ý ở trên bị 
pham đến). 
Nhỏ (Hình đứa bé mới sinh). 
Nhân chỗ sườn núi làm nhà ở. Nóc 
nhà (Hình cái nhà một bên trống, 
cái chấm ở trên là nóc nhà), 
Đi xa (Chữ xíc» là bước, thêm 
một nét dài ở dưới để chỉ ý đi 
xa). 
Chắp hai tay (Biến thể của hai 

viết chung lại). 

Cái cọc. Cột dây vào mũi tên mà 
bắn (Hình cái cọc để buộc sức vật). 
Cái cung để bắn tên (Hình cái 











Lông dài (Hình những sợi lông), 














Bước ngắn, bước chân trái (Hình 
ba phần của cái chân liền nhau). 


Tim (Hình quả tim). 
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Cửa một cánh (Hình cái cửa một 
cánh, một nửa chữ môn là cửa). 





Ắ 









Cái kích bằng đâu, một thứ binh 
khí ngày xưa (Hình cái qua, trên 
là cái móc, một thanh ngang, 
dưới có buộc dây). 








Tay (Hình bàn tay có năm ngón). 











Thủ + '4 
|_ : —T _Í Canh cây (ưu: tay; một nửa chữ 
Chị Bì trúc là tre. Tay mặt cầm một 
cành tre đã bẻ). - 





Đánh nhẹ (ựu: tay; bốc: chỉ | 
thanh. Lấy tay đánh). 
Nét vẽ. Đường giao nhau (Hình | 
những nét. giao nhau). 











Cái đấu, đơn vị đo lường bằng 
mười thăng. (Chữ cổ vẽ hình cái 
đấu có cán). 











73 


74 





75 





Cái rìu (Hình cái rìu để đốn cây). 
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Ñ 


| Vuông. Phía (Vẽ hình hai chiếc 
thuyền để diễn ý hai chiếc 
thuyền đậu chung). 








Không. Chữ øô là không. 








° 
Ở 


Ñ 


Mặt trời (Hình mặt trời, chữ cổ 
hình tròn). 

Nói, rằng (Miệng khi nói phát ra 
hơi). 








Mặt trăng (Hình trăng khuyết). 


Cây. Gỗ (Hình cây có cành và 
rễ). 

















Thiếu. Hả miệng hà hơi ra ngáp. 
(Hình người hà hơi ra). 
Cái chân. Cái nền. Dừng lại 
(Hình cỏ cây từ mặt đất. mọc lên, 
có cái chân để đứng). 


Xương tàn (Chỉ bộ xương đã rã, 
' phân nửa thôi). 


Cái gậy, một thứ binh khí dài 
không có mũi nhọn (ưu: tay; 
thù, chỉ thanh. Tay mặt cầm cái 


^ 


Bây). 




























|hớ, đừng). 





Chớ, đừng (Nø: đàn bà, con gái; 
nét phẩy ở trong chỉ lòng gian 
tà. Người con gái có điều gian tà 
và bị cấm chỉ, do đó có nghĩa là 


























So sánh (Vẽ hình hai người đứng 
ngang nhau để so chiều cao). 





















Họ, ngành họ (Chữ xưấ? là ra, 
viết nghiêng, ngụ ý con cháu một 
họ phân chia như cành cây đâm 
nghiêng mọc ra từ một gốc). 
Hơi, khí mây (Hình khí mây bốc 
lên). ¬ 
Nước (Hình đòng nước chảy, nét 

sổ ở giữa là chút ít dương khi). 











Lửa (Hình ngọn lửa bốc cao). 
















Móng vuốt (Hình móng vuốt). 








Cha (Tay cầm roi đánh dạy con 
cái). 
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nửa bên phải của chữ mộc. Lấy 











Giao nhau. Mỗi quẻ trong kinh 
Địch có 6 hào (Hình bốn gạch 
giao nhau). 
Tấm ván. Mảnh gỗ bên trái 
(Hình nửa bên trái của chữ mộc). | 


Mảnh, vật mỏng và phẳng (Hình 














chữ mộc cổ văn chia hai, nửa bên 
trái gọi là £ường, nửa bên phải 
gọi là phiến). 








Răng (Hình răng hàm trên và 
hàm dưới cắn lại nhau). 








phía lưng có đầu, sừng, hai chân, 





Con bò (Hình con bò trông từ 


đuôi). 











Con chó (Chữ xưa vẽ hình con 
chó). 


Sâu kín xa xôi. Đen có lẫn sắc đỏ 
(Cổ văn viết ở trên là vòng trời 
che; ở dưới là phân của chữ 
mịch là tơ, chỉ màu sắc; lấy ý 
huyển là màu của trời, - thiên 
huyền, địa hoàng). 








Ngọc, đá quỹ (Hình ba viên ngọc 
xâu với nhau thêm cái chấm cho 
khác chữ ương. Cổ văn không 
có cái chấm). 








Dưa (Hình dây dưa bò lan trên 
đất và có trái). 


Ngói. Đồ bằng đất đã nung chín 
(Hình hai tấm ngói móc vào 
nhau). 





















Ngọt. (Hình cái miệng ngậm một 
vật ngon ngọt. Vật ngon ngọt 


ˆ^ 


mới ngậm trong miệng). 
Sống. Mọc. Sinh ra (Hình cổ cây 
mọc trên đất). 

Dùng. Có thể thi hành (Gồm chữ 
bốc là bói và chữ trứng là đúng, 
lấy ý điều gì bói đúng thì có thể 
theo đó mà thi hành). 
Ruộng (Hình thửa ruộng có đắp 
bờ chung quanh và ở giữa, thành 
những khoảnh vuông). 


Cái chân (Trên hình bắp chân, ở 
dưới chữ ch: là cái chân, đừng 
lại). Mật âm là nöấ: chính. 
Tật bệnh (Gồm nhân: người; 
tường: giường. Người bệnh phải 
nằm trên giường) 




















Điền 


= 
© 
t2 
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Ỹ 
= 






Đạp ra. Dang chân ra (Cổ văn 
viết hai chữ chỉ đối nghịch nhau, 
lấy ý hai chân dang ra và đối 
nhau). 


Trắng. Màu của phương tây (Cổ 
văn viết chữ nhép là lặn, hợp 
với chữ nh‡ là số âm, lấy ý lúc 
mặt trời lặn ở phương tây là 
thuộc âm). 


Da (Thi: thây; hựu: tay; nét sổ 
' là con dao. Tay cầm con đao lột 
đa từ thây con vật). 
Đồ bát dĩa để ăn cơm (Hình cái 
bát). 
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106 | Bạch 
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— 
Lš| 

= ở 

š 
nà. 













Mắt (Hình con mắt). 
Cái mâu, một thứ binh khí cán 
đài, mũi nhọn (Hình cái mâu). 


| Mũi tên (Hình cái tên, mũi nhọn 
có nganh, đuôi có lông), 
Đá (bán: sườn núi Hòn đá 
nằm ở dưới sườn núi). 


Thần đất. Một âm là ¿b¿: báo cho 
biết (Cổ văn là chữ thượng, chỉ 
trên trời; ba nét đứng là nhật, 
nguyệt, tỉnh. Những đấu hiệu 
trên trời là điểm lành đữ; xem 
thiên văn để xét sự biến đổi của 
thời tiết và điểm họa phúc là 
những việc trời báo cho loài 
người biết trước), 












lạ sở bi li 
E11] 


























Vết chân giống thú dẫm xuống 
đất (Hình dấu chân của con thú) 





s 








Cây lúa (Nét phẩy trên chữ mộc 
chỉ bông lúa trĩu xuống một 
bên). 
Cái hang (Miên: nhà; nhập: vào. 
Người xưa chưa biết làm nhà, 
phải đào hang mà ở). 
Đứng (Vẽ hình một người đứng 
trên mặt đất). 


Cây tre, trúc (Cổ văn vẽ hình 
cành trúc rủ xuống). 
Gạo, lúa (Hình những hạt nhỏ 
TỜi ra). 
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BH 





lận Sợi tơ nhỏ (Hình lọn tơ thất lại). 


Ẩ 
Đồ sành như vò, chum (Hình cái 
SRo % vò có nắp đậy). 


- Lưới để bắt thú hay đánh cá 
122|Võng | BỊ | §\[ @nnh cái lưới phủ xuống, bên 
trong là những mắt lưới). 


x⁄¿ Con dê (Hình con đê có sừng, 
D ' 
ương | | Ÿ chân và đuôi) 


Lông chỉm (Hình hai cánh chim 
có lông). 

Già (Maœo: lông; hóa: biến đổi; 
EỊ Người mà râu tóc đã thay đổi, đã 
bạc). 
Râu (Cổ văn vẽ hình râu mọc 
dưới cằm). Nghĩa giả tá: mà. 
Cái cày (Ở trên giới là cỏ mọc 
tán loạn, ở dưới chữ mộc là cây, 
lấy ý cái cày làm bằng cây, khi 
cày thì cổ rậm bị vạch ra). 


Tai để nghe (Hình cái vành tai). 
Cây viết (Tay cầm cây bút để 
viết). 

Thịt (Hình những lát thịt bị cột 
lại). 


Bề tôi (Hình ông quạn cúi mình 
khuất phục). 
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132 | Tự l8 lỡ) Cái mũi (Cổ văn vẽ hình cái mũi 


ở trên cái miệng). 


: L3 Đến (Cổ văn vẽ hình con chim từ 
133 | Chí trời cao bay xuống đất, ngụ ý 
đến nơi). 











Cái cối (Hình cái cối, ở trong là 
134 ữ , 
len | |6] những hạt gạo). 


Cái lưỡi (Ở trên chữ can là 
185 Ì Thiệt Ỷ phạm, đụng chạm; ở dưới chữ 
khẩu. Đồ ăn đưa vào miệng thì 

đụng chạm cái lưỡi). 


Chu R Thuyền (Vẽ hình chiếc thuyền). 


l | Không nghe theo ở trên chữ mục 
là mất; ở dưới chữ đi là sánh 
137 | Cấn R kẻ nhau, ngụ ý hai người không 
l nghe theo nhau, nhìn nhau trừng 
trừng. 
Sắc mặt (Ở trên chữ nhân là 
người, ở dưới chữ ứ¡ết là thẻ tre; 
Séc Ê, lấy ý sắc mặt tương ứng với tình 
ý trong lòng, cũng như thê tre có 
viết chữ và chẻ đôi ra để mỗi 
người giữ một nửa làm tỉn, sau 
đem ráp lại thì phù hợp nhau). 


DEEDNH Cỏ (Hai chữ triệể chỉ nhiều cổ). | 
[8® trên lưng cop). 


Loài côn trùng nhỏ hoặc bò, hoặc 
141 | Trùng @ bay, hoặc không lông, hoặc có 
lông, hoặc có vảy. Loài rắn 
(Hình con rắn nằm khoanh). 
c=th Máu (Màănh, cái bát, nét phẩy ở 
142 | Huyết 


trên chỉ máu đựng trong cái bát 
K Suyến 2t 7 Trái nhau, nằm đối nhau. 
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để tế thần). - 
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Đi (Xích: bước chân trái; 
xúc: bước chân phải. Chân trái 
và chân phải lần lượt bước ủi, 
tức là đi). 
Áo (Phần trên là cổ áo và hai 
tay áo, ở dưới là hai chữ nhón, 






























































Và« 
lấy ý người sang hay hèn đều 
Che, đậy. Cái nắp (Hình cái nắp 
14 , s 
k để đậy lại). 
mm |R.|R Thấy (Mục: mất; nhón: người. 
Người dùng mắt để nhìn). 
Nói. (Gồm chữ khiên, còn đọc 
nghiên, chỉ thanh, và chữ khẩu 
Ä Khe suối chảẩy thông ra sông 
150 | Cốc (Dòng suối từ hang núi chảy ra, 
khi ẩn khi hiện trong rừng núi). 
Chị: Cái bát đựng thịt (Hình cái bát 
có chân, trên có nắp đậy). 
Loài thú có xương sống dài. Loài 
153 | Trĩ sâu không có chân (Hình con thú 
Con sò (Hình cái vỏ sò). Ngày 
xưa dùng vỏ sò làm tiển tiêu, 
154 | Bối R 





nên chữ öố; có nghĩa rộng là vật 
quý báu và những chữ nói về 
tiên của phần nhiều thuộc bộ 
này. 


cần áo quần để che thân). 
=.. Cái sừng (Cổ văn vẽ hình cái 
sừng của con thú). 
là miệng, chỉ nghĩa). 
BE heo (Hình con heo có lông 
2 | Thỉ : 
mm hy 
có lưng đài). 
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Màu đỏ, màu của phương nam (Ở 
trên chữ đợi ở dưới chữ 
hỏa, nghĩa là ngọn lửa lớn. Lửa 
màu đỏ, mà trong ngũ hành, lửa 
thuộc phương nam, do đó màu đỏ 
là màu của 


Chạy (Ở trên chữ yểu là co lại, ở 
dưới chữ chỉ là chân, lấy ý khi 
chạy thì cái chân co lại nhiều 








Chân (Chữ khẩu nằm trên chữ 
chỉ là hình bắp đùi ở trên cái 















Thân mình (Hình thân thể con 
Ñ người có cái bụng lớn và một 
chân bước tới). 


Cái xe (Hình cái xe có một trục 
củng hai bánh xe và thùng xe). 
Vị cay. Cay đắng nhọc nhầằn 
— |(Chữ khiên là tội phạm pháp, 
160 | Tân ka *# | thêm chữ nhất, lấy ý một khi 
161 | Thân :. ÍR 
nhiều Tháng ba, khí dương 
thịnh, sấm sét “` 
162 Ì Sước Â_ ầ Chợt đi chợt dừng (Gồm xích: đi 
và chỉ: dừng lại. 


phạm pháp thì phải chịu hình 
phạt cay đắng khổ sở). 

(*) : Chuyển động, cây có biến hóa mọc cao lên là lúc nhà nông cày cấy. 
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158 | Thân 










"Thì giờ. Sấm sét. (Nét / chỉ sự 
chuyển động từ trên xuống dưới, 
~ là thượng ở trên, hỏa biến 
đổi, ất hình cây cỏ mùa xuân 
mọc cong co vì khí lạnh còn 











Nước đất vua phong (Gồm 
0: chu vi, chỉ vùng đất và 
tiết: thẻ để làm tin, lệnh của 
vua. Vùng đất vua phong lớn nhỏ 
tùy tước cao thấp). 
Rượu (Hình bình rượu, có rượu 
bên trong). 
Phân biệt (Hình dấu chân con 
thú in trên mặt đất mỗi loài 
khác nhau, xem kĩ thì biết con 
thú gì, do đó chuyển ra nghĩa 
phân biệt). 


































Làng (Gồm điển: ruộng và 
thổ: đất. Nơi có ruộng đất, có thể 
ở đấy mà cày cấy trồng trọt). 
Vàng. Loài chim (Trên là chữ 
bữm, chỉ thanh; phần dưới gồm 


chữ £hổ là đất và hai nét ở hai 
bên, chỉ chất kim nằm đưới đất). 


Dài, lâu (Gồm chữ ứhần là thời giờ 
và nét ngang đài chen vào giữa chỉ 


Cửa (Hình cửa có hai cánh, gồm 
169 ñ 
170 | Phụ @ B Núi đất, không có đá (Cổ văn vẽ 
hình núi đất có ba bậc). 


Kịp (Vẽ hình bàn tay nắm cái 
đuôi của con vật, lấy ý chạy theo 
sau tới kịp). 


































Giống chim đuôi ngắn (Hình con 
chim đuôi ngắn). 





4] 
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Ỹ 





ö 


Mưa (Nét ngang ở trên là trời, 
nét cong là mây, chữ thủy ở giữa 
nét cong chỉ nước mưa từ mây 
rơi xuống). 

Xanh, màu của phương đông 
(Chữ trên sinh, hình cây cỏ mọc 
lên, màu xanh, dưới chữ đan, 
màu đỏ, ngụ ý là màu xanh đi 
đôi với màu đỏ). 








Không phải, trái (Hình hai cánh 
chim đối nhau, chỉ sự trái 





Mặt (Gồm hình cái khuôn mặt 
và chữ ở: cái đầu). 

Đa thú thuộc bỏ sạch lông (Hình 
tấm da được că ng thẳng). 

Đa thuộc. Trái (Phần trên và 
dưới hợp thành chữ suyễn : trái 
ngược nhau; ở giữa là ơi, chỉ 


Cây hẹ (Hình cây hẹ có lá mọc 
trên đất). 





Tiếng (Cổ văn là chữ ngón thêm 
chữ nhất trong chữ khẩu, ngụ ý 
lời nói phát ra từ miệng hợp 
thành một bài có tiết tấu). 


Cái đầu hở: đầu; nhân: người. 
Cái đầu trên thân hình). 








Gió (Gồm phàm và trùng. Chữ 
phòm chỉ thanh). Chữ tròng ngụ 
ý nơi nào có gió thổi thì có côn 
trùng sinh ra: phong. 
















Bay (Vẽ hình con chim bay lên, 
vn H  n  Hn ái đợc 

đập, đưới là đuôi). 

Ăn (đập: hợp lại; hương: mùi 
184 | Thực thơm của lúa gạo, một hạt gạo; 

hợp nhiều hạt gạo nấu thành 

mm ăn). 


185. L8 | Đâu (Hình cái đầu có tóc). 

























Mùi thơm (Ở trên chữ thử: lúa 
nếp, dưới chữ cơm: ngọt. Mùi 
thơm ngon của nếp). 


Sỉ nh: $|en ngựa (Hình con ngựa có đâu, 
bề bờm, bốn chân và đuôi). 
Xương (Trên là quả: gỡ, lóc thịt; 
= Ậ dưới là nhục: thịt. Lóc hết thịt 
thì bày xương). 
lim] lœ | lÃ| Cao, trái với thấp (Hình cái đài 
cao có nóc, từng trên, từng dưới). 






























lan] Tiêu h Tóc dài (Gồm trường: dài, sơm: 
| g dài. Tóc dài lượt thượt). 


Ì Đánh nhau (Gồm hai chữ kích: 
tay có câm vật gì; chính và phản 
lở văn đối nhau, ngụ ý hai người 
tay cảm vật gì đứng đối nhau để 
đánh nhau). 

Loại rượu lễ để câu thần giáng. 
(Gỗm vật có miệng rộng để 
199 | Sướng đựng, trong đó có chữ mẽ là gạo 
làm ra rượu, ở dưới là chữ 

tỉ: cái thìa, vật để múc). 


Cái đỉnh (Hình cái đỉnh có ba 
193 | Lịch 
































chân) Một âm là cách: Nắm 
trong tay. Ngăn cách, 
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Ma quỷ, người chết thành quỷ |. 
194 | Quỷ % Ậ (Gồm: Í? la đâu con quý; 
nhân: người; tư: chỉ âm khí riêng 
làm hại người). 
Cá (Vẽ hình con cá đầu nhọn 
195 | Ngư $ øn, 
ỹ ly s mình có vãy và đuôi), 
Điều # R Senh (Hình con chim có đuôi 
j). - 
ˆ_ | Đất mặn, muối trong đất. (Gồm 
ˆ tây: phương tây, và bốn hạt 
197 | L2 s ø muối; chỉ muối mỏ có ở vùng đất 
phía tây). 


| |} || Con nai (Vẽ hình con nai có đầu, 
199 


sừng, thân và bốn chân). 
Mẹh |4 | $ 























Lúa mạch (Gồm iœi: lúa tiểu 
mạch; £uy: dáng đi chậm, chỉ cây 
lúa mọc và đâm bông). 
Cây gai (Hình cây gai đưới mái 
nhà, chỉ sự tước sợi và dệt gai 
làm trong nhà). 

Vàng, màu của đất (Gồm phần 
giữa là chữ điển: ruộng; phần 
trên và dưới hợp thành chữ 
quang cổ văn, chỉ thanh). 
Lúa nếp, thứ lúa dùng nấu rượu 
(Gồm ở trên hòø: lúa; ở giữa 
nhập: vào; ở dưới thủy: nước. Lúa 
ngâm trong nước, lên men và 
hóa thành rượu). 


Đen, màu của phương bắc (Gồm 
ở trên là lỗ thông khói, ở dưới 
hai chữ hỏơ chồng nhau. Đốt lửa, 
khói bốc lên, thoát ra lỗ thông, 
lâu ngày đóng thành màu đen). 
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Thêu, may (Gồm trên là một 
phần chữ sác: hình cành lá, 
thường được thêu trên áo; dưới là 
một phần chữ ¿¿: rách nát; chỉ 
việc thêu thùa may vá). 


Ếch nhái (Hình con nòng nọc có 
đầu, bụng to và đuôi). Gần giống 
chữ quy là con rùa, nên cũng 
được dùng để chỉ loài ba ba. 


































Cái trống (Phần bên trái chủ: 
tấu nhạc lên mà đứng xem; phần 
bên phải là cái tay cẩm dùi 
trống để đánh). 


Con chuột (Hình con chuột trên 
có răng, dưới bụng và đuôi). 

Cái mữi (Gồm phẩn trên là 
tự hình cái để thở; phần dưới là 
ý: cho, ban cho, chỉ thanh). 
Lúa trổ đều nhau (Cổ văn vš hình 
ba bông lúa trên hai vạch ngang chỉ 
đất ở hai bình diện khác nhau, hai 
bông lúa ở bai bên cùng một bình 
diện nên bằng nhau). Nghĩa rộng: 
Đều nhau, không so le. 
Răng. (Phân dưới là hình cái 
miệng có hai hàm răng, phần 
trên là chỉ, chỉ thanh). 


Con rổng (Hình con rồng uốn ` 


mình bay lên). 
Con rùa (Hình con rùa có SnÌ 


rắn, hai chân, mai và đuôi). - | 

























































Nhạc kbí như ống sáo có ba lỗ 
(Gồm ớp: hợp lại; hình ba 


miệng ống, hình các ống trúc. 
Hợp các ống trúc lại với nhau để 
hòa các tiếng). 





Hình thức khác nhau của một số bộ thủ 





Hình thức khác 








Tiết 
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IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHỮ HÁN VÀ BÁT QUÁIt) 


Nhiều nhà nghiên cứu chữ Trung Quốc cho rằng giữa chữ 
Hán và Bát Quái trong Kinh Dịch có mối quan hệ, có người còn 
cho rằng Bát Quái là những chữ đầu tiên của Trung Quốc. 

Bát Quái, tương truyền do Phục Hi, ông vua trong truyền 
thuyết sáng tạo và được Chu Văn Vương (khoảng đầu thế kỉ VII, 
TCN) hoàn thiện. Mỗi quẻ hay mỗi hình vẽ có ba nét chồng lên 
nhau. Nét liền biểu thị đương (—) nét đứt, gián đoạn biểu thị âm 
kỷ 

Tám quẻ được biểu thị: 


| 
l 





l 








Càn  Đoäi Li Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn 
(tờ) (aohỗổ) (lửa) (sấm) (gió) (nước) (núi) (đất) 

Trong chữ Hán, phép hội ý cũng được cấu tạo bằng những 
nét, từ số 1 đến số 3 được biểu hiện bằng số nét tương ứng (một, 
—, hai —, ba Z) và chữ thủy thời cổ viết bằng ba nét. 

Hat chữ nhật (H) và nguyệt (R), chữ tượng hình, được 
giải thích tương tự như tinh thân bát quái của Kinh Dịch: Nhật: 
mặt trời Chữ cổ vế hình mặt trời tròn trong có lằn sáng, chữ 
nhất (—) một nét thuộc đương. Mặt trời còn gọi là thái dương. 
Nguyệt: mặt trăng. Chữ cổ vẽ mặt trăng khuyết, trong có chữ 
mrhị (.—) hai nét thuộc âm. Mặt trăng gọi là thái âm. 

Việc khám phá, tìm hiểu mối quan hệ họ hàng giữa bát 
quái với văn tự Trung Quốc cũng là điều thú vị, hứng khởi trong 
khi học chữ Trung Quốc. 


-_ (9 Đoạn này viết lại theo ý kiến của Francois Cheng, Lécriture poétique 
Chinoise, Editions du Seul, (Nguyễn Khắc Phi dịch) 
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V. SỰ KẾT HỢP MUÔN MÀU, MUÔN VẺ TRONG 
CHỮ GHI Ý ` 


Thử quan sát 5 chữ đơn và chữ cuối, chữ thứ IL chỉ có một 
nét và chữ cuối có 8 nét. 


—  Á X .X  x⁄x  &% 


q) (2) (3) (4) (5) (6) 
Phân tích về thành lập chữ ta thấy: 

- _ Chữ thứ (2) kết hợp với chữ thứ (1) ta có chữ thứ (3). 

- _ Chữ thứ (3) kết hợp với chữ thứ (1) ta có chữ thứ (4). 

- Chữ thứ (4) kết hợp với chữ thứ (1) vượt lên một. chút ta 
có chữ thứ (5). 

- _ Chữ thứ (5) kết hợp với bộ thảo (*, cỗ) ta có chữ thứ (6). 
Riêng chữ này chữ, phu chỉ tranh, bộ thảo ** chỉ ý. Về 
ý nghĩa các chữ được giái thích khá thú vị, mang màu sắc 
triết li. 

- (1) Nhất (—): Có thể nói đây là nét chữ đầu tiên của 
Trung Quốc, vừa có ý nghĩa là một, cũng có ý nghĩa là sự 
thống nhất nguyên sơ. Là sự phân chia giữa trời và đất, 
đồng thời biểu thị sự nối liền giữa trời và đất. 

- Nhất (—) kết hợp với nhân ( Á.) thành ra to lớn ( &). 

-_ Thêm một nét (—) sẽ được trời (), vượt qua trời sẽ sinh 
ra đàn ông (`). 

- Chữ cuối cùng 6 (Ä#) người đàn ông £ (với tư cách là dấu 
ghi âm kết hợp với từ căn (bộ) cô *#). Nếu suy diễn: 
Trong cây cô (sen) có âm vang, yếu tố con người. Vạn vật 


nhất, thể. 


+ Viết theo Sảd. 
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Chữ ghi ý, tuy hạn chế bởi các nét, nhưng vẫn có sự kết 
hợp muôn màu muôn vẻ. Những nét này được lổng trong nét 
khác, nghĩa này bao hàm trong nghĩa khác. Mỗi kí hiệu tuy có 
nghĩa được quy định nhưng vẫn tiểm ẩn, nảy sinh những ý nghĩa 
sâu xa khác.. “Toàn bộ những kí hiệu được tạo ra theo yêu cầu 
của sự cân bằng và nhịp điệu, phô bày cả những chùm đường nét 
có ý nghĩa: những thái độ, những chuyển động, những sự đối lập 
tỉnh tế, sự điều hòa mâu thuẫn và cuối cùng là cách thức cư xử.” 


VI. CHỮ VIẾT VÀ HUYỄN THOẠI ` 


Chữ viết đóng một vai trò năng động trong các huyền 
thoại. Nhờ đặc tính có đường nét và âm thanh, nhờ tính chất cụ 
thể và có hình ảnh cùng khả năng kết hợp của nó, bản thân chữ 
viết đã góp phần làm nảy sinh một số hình ảnh và biểu tượng 
làm giàu cho các huyển thoại. Khi bàn về thư pháp, chúng ta đã 
thấy trong một số hoạt động tôn giáo, người ta theo chữ viết để 
vẽ bùa hoặc những công thức huyển bí khác. Những thứ đó 
thường là những đường nét phát sinh từ những chữ đã có. Cũng 
vậy, một vài nhân vật huyển thoại, ví dụ Vữn quỷ hình được 
trình bày như một vật tạp nham gồm nhiều chữ viết nén lại 
thành hình người. Tất cả những sự ứng dụng đó, gián tiếp hoặc 
trực tiếp, xét về phía người thực hiện, đều chứng tỏ một niềm tin 
sâu sắc vào chữ viết. 

Đối với họ, một vài bia đá ghỉ những công thức thiêng có 
_ khả năng thực tế trừ khử những hung thần, ác quỷ. Mặt khác, 
trong một số đển đài, đặc biệt là miếu thờ Khổng Phu Tử, vật. 
mà người ta sùng bái không phải là một hình ảnh, một bức 
tượng mà là một tấra bảng mang dòng chữ: Trời - đất - uua - chơ 
mẹ - thầy (Thiên địa - quân thân - sư). 

Dưới con mắt các tín đổ, không chỉ mỗi chữ là một hiện 
diện sống mà sự sắp xếp như vậy còn thực sự thiết lập nên mnối 
thân thuộc gắn liền bọ với vũ trụ nguyên sơ. Ở mức độ đó, một 





t+)` viết theo Sđd. 
á\q\ 


vài chữ, với tư cách là những chỉnh thể sống, là những nhản tố 
cấu thành huyển thoại và cũng có tư cách ngang hàng với những 
nhân vật huyền thoại khác. 

Hơn thế, sự khai thác chữ viết của huyền thoại không chỉ 
giới hạn ở bình diện đường nét. Cả một trò chơi về âm thanh 
cũng góp phần tạo nên những đồ vật và hình ảnh có quyền lực 
mầu nhiệm. Chúng ta biết vì chữ Trung Quốc là đơn tiết và số 
lượng âm ở chữ Trung Quốc có hạn nên trong tôn giáo dân gian, 
người ta hay dùng thủ pháp làm cho một từ chỉ một việc cụ thể 
ứng với một từ trừu tượng. Ví dụ: Con hươu, ?, lộc trở thành 
biểu tượng cho sự phát đạt và con dơi, #, (bức) trở thành biểu 
tượng cho hạnh phúc, bởi H do đơn gián là những từ phát đạt và 
hạnh phúc cũng đọc là ¿ và #u. Đôi lúc người ta còn đi tới chỗ 
kết hợp nhiều vật để tạo nên những mối liên hệ với những lối 
nói đã có. Như trong một số ngày lễ, người ta đặt một dụng cụ 
âm nhạc gọi là sheng (âm Hán-Việt: Sênh #) và những quả táo, 
tsao-tzu (âm Hán-Việt: táo tử) để biểu thị ước vọng “sớm cho con 
đàn” diễn đạt bằng tiếng Trung Quốc £sơo - sheng - tzu. (Âm 
Hán-Việt là: trẻ, sinh, tử). Rất nhiều đổ vật và động vật được 
phủ cho quyển lực mâu nhiệm như vậy đã xuất hiện đây rẫy 
trong thế giới tưởng tượng và nuôi dưỡng các truyện kể đân gian. 
Thư pháp dựa trên trò đồng âm dị nghĩa đó (một loại đố khó 
đoán) cũng được áp dụng vào những nhân vật huyền thoại... 


VII. KINH DỊCH VÀ LỤC THƯ 


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, phép lục thư có mối quan 
hệ với Kinh Dịch, âm dương và ngũ hành. 


Sáu cách cấu tạo (lục thư) là ba cặp âm dương: 
Tượng hình là dương Chỉ sự là âm 
Hài thanh là dương Hội ý là âm 
Chuyển chú là dương Giả tá là âm 

Sáu cách cấu tạo chữ có thể biểu diễn bằng thái cực: 
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Chuyển chú 





Qua hình vẽ ta thấy: Hội ý và Chỉ sự quan hệ với nhau 
(theo trục tung, trên đưới). Hình thanh và Tượng hình quan hệ 
với nhau (theo trục hoành, phải trái). Chuyển chú và Giả tá cũng 
có quan hệ với nhau. Tất cả mối quan hệ này đều thuộc phép lớn 
của âm dương, gọi là đm đương đại pháp. 

Chuyển chú và Giả tá ở trong vòng tròn nhỏ (ở giữa) có 
nhiệm vụ điều tiết, tăng giảm chữ, Nhưng tất cả vẫn thuộc vòng 
thái cực, hợp với ngũ hành gọi là ngữ hành đại pháp. 

Xét theo ngũ hành thì: 

Tượng hình thuộc mộc, Hội ý thuộc hỏa, Chuyển chú và 
Giả tá thuộc thổ, Hình thanh thuộc kứmn và Chỉ sự thuậc thủy. 
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Chương hai 


NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN 
PHƯƠNG PHÁP VIẾT CHỮ HÁN 


I. Thế cầm bút và thế ngồi. 
II. Tám nét cơ bản của chữ Hán. 
HII. Phương pháp vận bút. 
1V. Quy tắc viết chữ Hán. 
V. Tính cân đối khi viết một số bộ thủ. 
VỊ, Cách viết một số bộ thủ theo hai trục tung và hoành. 
VII. Tương quan hình học. 
VIII. Bố trí chữ trong ô. 
1X. Khái quát về kết cấu chữ trong ô. 
X. Thư pháp và tác phẩm. 


435 


1. Thế cầm bút và thế ngồi viết chữ Hán 





Thế cầm bút 





Thế ngồi 
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II. TÁM NÉT CƠ BẢN CỦA CHỮ HÁN 


Sự phân loại các nét chữ Hán khá phức tạp nhưng tựu 
trung có 8 nét cơ bản. 




















Nét ngang 








Nét sổ 











Nét phẩy 





Nét mác 










Điểm 







Nét đá lên 








Nét móc sổ 








Nét sổ móc câu 











II. PHƯƠNG PHÁP VẬN BÚT 


Muốn viết chữ Hán đúng và đẹp cân phải biết vận bút, tức 
di chuyển nét bút. Phương pháp này dùng để viết các thể chân 
thư, hành thư. 



















Thuyết minh 












Đè mạnh đầu bút xuống khi 
bắt đầu viết hay đừng lại 





Vận bút tạo dường gãy khúc 
(Đánh số B) 









'Ì Vân bút đi đến hết nét, nét 
bút quay lại tạo dư ba (Đánh 
số 7) 
Vận bút đi hết nét, vận bút 
mạnh qua. Vẽ hướng đã đi, 
lưu (Đánh số 8) 
Vận bút bay lên khỏi mặt 
giấy, nét bút như ẩn hiện, 
nhưng vẫn thấy sự liên lạc 
của nét (Đánh số 9) 

Nét bút như hần xuống giấy rõ 
ràng, mạnh mẽ (Đánh số 10) 
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IV. QUY TẮC VIẾT CHỮ HÁN 


1, Chữ có một số nét. 


Từ trên xuống 
dưới 


Nét ngang trước, 
nét sổ sau 


Nét sổ (không 
cất nét khác) ở 
giữa trước, hai 
nét đối xứng sau 


Nét chấm sau 
cùng 








;2.,Chữ gồm nhiều phần. 









Phần trên trước, 
phân dưới sau 









Phần bên trái 
trước, phần bên 
phải sau (Mộc: gội đầu) 






Phần giữa trước, 
phần đối xứng 
hai bên sau 










(Biện: tranh luận) 






Phần ngoài 
trước, phần 
trong sau (Phong: gió) 







Các nét sước và 
nét. dẫn viết sau 


cùng ệ : 
(Đạo: đường đi) 


2 


(Đình: 
triểu đình) 


V. TÍNH CÂN ĐỐI KHI VIẾT MỘT SỐ BỘ THỦ 


Muốn chữ có sự cân đối, hài hòa, đặc biệt là viết chữ chân, 
cần lưu ý tỉ lệ giữa các nét của một số bộ thủ thường gặp. 




















Thuyết minh 





Nét số bắt đầu từ 1 phần ba nét 
phẩy, tính từ dưới lên. 








Tính từ nét chấm xuống nét thứ 2 
độ dài bằng 1⁄2 nét thứ hai. 





Độ dài của nét sổ ngắn bằng 1⁄3 
nét. số dài. 





Độ dài phần trên bằng 1/3 độ dài 
cả bộ, 











Nét nét dọc ở giữa nét ngang móc. 





Hai nét dọc chia ba nét ngang. 





Ba chấm thủy độ khoảng cách 
bằng nhau. 


Nét ngang cắt 1⁄3 độ dài nét số. 





1 





Tính nét gãy, độ dài nét dưới gấp 
hai nét trên. 








sẽ 
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VI. CÁCH VIẾT MỘT SỐ BỘ THỦ 
THEO HAI TRỤC TƯNG VÀ HOÀNH 


Khi viết các bộ thủ, chú ý đến đường thẳng đứng (tung) và 
đường ngang (hoành). Hai đường này phải tưởng tượng ra, có 
những bộ thủ theo đường thẳng đứng, có nét theo đường xiên, 
hoặc tạo thành góc .. Đặc biệt là viết chữ chân phải áp dụng 


cách viết này. 


Cách viết 
Nét phẩy theo đường xiên, nét số theo 


HƯỚNG egbd tưng Đường chấm chấm là 












Nét ngang hơi xiên lên, nét dọc thắng 
Xe từ căn này được viết với các bộ 





Nét chấm và nét đều ở trên đường 
thẳng đứng, đuôi nét thấp duỗi theo 
chiều ngang. 


Lấy nét chấm để tưởng tượng đường 
thẳng đứng, nét móc sẽ tạo một góc 45°. 
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VII. TƯƠNG QUAN HÌNH HỌC 


Khi viết chữ Hán, muốn có sự cân đối, hài hòa cần phải 
vận dụng trí tượng quy chữ ra thành những hình hình học (hình 
tròn, tam giác, hình bình hành ..) 





VII. BỐ TRÍ CHỮ TRONG Ô 


Để viết chữ thẳng hàng và ngay ngắn người mới tập viết 
phải vẽ các ô vuông. Mỗi ô vuông cũng có nhiều cách phân chia. 
Khi đã viết thông thạo người ta không cân các ô nữa. 

Thông thường có ba cách chia mỗi ô như sau: 









































_————— 











Thuyết minh 





Lưu ý bộ khẩu ở bên trái, được bố trí trên đường 
ngang và xa đường dọc một chút. 
































Bộ khẩu ở trên cũng như ở đưới lấy giao điểm 
và hai trục để bố trí. 


Lấy giao điểm và hai trục để bố trí các nét 
Ì cho ngay và thẳng. Lưu ý nét ngang trong 
' chữ nhật ngay trên trục hoành. 


Lấy giao điểm hai trục làm tâm để bố trí các 
nét. 











| Lấy giao điểm và cả hai trục để bố trí. 





IX. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU CHỮ TRONG Ô 


Mỗi chữ Hán đều có kiến trúc riêng, nói cách khác mỗi chữ 
có cách kết. cấu, bố trí riêng để tạo nên sự cân bằng, hài hòa. 
Sau đây là 10 mô hình khái quát và sẽ để cập kĩ hơn ở phần sau 
nói về đặc điểm viết từng thể chữ. 







1. Phải trái bằng nhau 


$j_ #X XÃ #Ý 
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2. Trái hẹp phải rộng 












3. Trái rộng phải hẹp 


8# m EH 








4. Trện dưới cân phân 





5. Trên rộng dưới hẹp 





6. Trên hẹp dưới rộng 


3b JM Â 
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7. Bên trái dài bên phải 
ngắn 





8. Bên phải dài, bên trái 
ngắn 










9. Trên lớn dưới nhỏ 




















&$& 





+ 3 1b 
“¿v1 — 
10. Trên nhỏ dưới lớn | 
ƑÝ+ \>i 





X. THƯ PHÁP VÀ TÁC PHẨM 


Những tác phẩm mà những nhò nghệ thuật uiết chữ ưa 
thích hiển nhiên là tác phẩm thơ. Khi tiếp cận một bài thơ, nghệ 
thuật oiết chữ không chỉ giới hạn ở uiệc sơo chép giản đơn. 
Trong lúc uiết anh ta làm sống lại cả sự uận động, dáng đếp uà 
sức mạnh tưởng tượng của các bí hiệu. Đối uới anh ta, đó là một 
cách thâm nhập uào hiện thục phong phú của mỗi kí hiệu, là 
cách gắn bó uới nhịp điệu có tính chất thuần túy uật lí của bài 
thơ uà cuối cùng là cách tái tạo lại bài thơ. ° 

Để thực hiện ý tưởng trên, trước khi viết, các nhà thư 
pháp theo khuôn khổ giấy để phân chia một cách hợp lí. Sau đây 
là một vài cách chia ô trên giấy. 


1. Cách viết chữ chân thư. 
a. Lối uiết ngang từ phải sang trái: 
Cách phân chia các ô đều nhau, vuông vắn, khoảng cách 
đều nhau giữa các dòng. . 


mxnmx=xx=x 
mamne.x=snmw 
bai l j7 dc j j4) 





€) Francois Cheng, (Sđd). 


. 


Minh họa cách trình bày bài thơ ngũ ngôn của 
Viên Cường theo chiều ngang 


























Nhận xét: 


Bài thơ 5 chữ, 4 câu. Nhà thư pháp King trình bày theo 
lối ngũ ngôn (5 chữ), bốn câu theo 4 dòng như các nhà thơ 
thường trình bày, mà viết theo cách của mình. Mỗi đòng nhiều, 
ít chữ khác nhau, 3 dòng trên dành cho thơ. Dòng dưới ghi tên 

. tác giả và người viết. Người viết hay là nhà thư pháp đã tham 
Bìa tái tạo bài thơ. 

Sau đây so sánh sự khác biệt giữa bài thơ có £ính chất bật 
#í và bài thơ đã qua tay nhà thư pháp ¿am gia tới tạo. 

Phiên âm bài thơ: 


Bạch nhật y sơn tận, 
Hoàng Hà nhập hải lưu. 
Dục cùng thiên lí mục, 
Cánh thướng nhất tầng lâu. 


Lí Bạch." 





'*' Có sách cho rằng bài thơ này là của Vương Chỉ Hoán. 
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Cách viết bài thơ: 








Dịch nghĩa : 


Mặt trời súng men theo nút rồi biến mất 

Sông Hoàng Hà chảy uào biển cũng biến mất 

Nhìn xu mãi ngùn dặm 

Bước lên một tầng lâu. 

b. Lốt uiết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái: 

Nhà thư pháp chia đều đặn các ô, duy cột phía trái không 
gạch ngang, hoặc tưởng tượng không có chiều ngang, dụng ý là 
để viết tên tác giả và người viết lại bài thơ. Cách chia ô không 
phải ngẫu nhiên mà có tính toán số lượng chữ của văn bản (bài 
thơ) sắp viết. 





c. Minh họa cách uiết của Viên Cường: 


Bài thơ gồm 176 chữ, theo cách trình bày của nhà thơ sẽ có 
câu dài câu ngắn, nhà thư pháp chia ô để tham gia tái tạo bài 
thơ. 


$9 














ó0 


Phiên âm: 


Quân bất kiến Hoàng Hà chỉ thủy thiên thượng lai. 
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. 

Quân bất kiến cao đường minh kính bì bạch phát 
Triêu như thanh ti mộ như tuyết 

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan 

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt 
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng 

Thiên kim tán tận hoàng phục lai 
Thanh dương tế ngưu thả vi lạc 

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi 

Sảm Phu tử, Đan Khâu sinh. 

Tiến tửu quân mạc đình 

Dữ quân ca nhất khúc 

Thỉnh quân vị ngã trắc nhĩ thinh 
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý 

Đản nguyện trường túy bất nguyệt tỉnh. 
Cổ thánh hiền giai tịch mịch 

Duy hữu ẩm giả lưu kì danh. 

Trần Vương tích thời yến Bình lạc 

Đấu tửu thập thiên tử hoan hước 

Chủ nhân vị bà ví ngôn thiểu tiền. 
Kính tu cô thủ đối quân chước 

Ngũ hoa mã thiên kim cừu. 

Hồ nhi tương xuất hoán nữ tửu 

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cố sầu. 


Đường, Lí Bạch Tương tiến tửu thí. Canh ngọ chỉ đông, 
Viên Cường thư. 
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Dịch thơ: 
Cùng uống rượu 


Anh chẳng thấy Hoàng Hà nước nọ 
Tự trên trời chảy đổ ra khơi 
Ra khơi thôi thế là thôi 
Về nguôn trở lại có đời nào đâu 
Anh chẳng thấy ahà cao gương súng 
Những buôn tênh uì mảng tóc thưa. 
Sớm còn xanh mượt như tơ 
Tối đà như tuyết bạc phơ bờt bời. 
Khi đắc ý cứ chơi cho phi 
Dưới ung trăng đừng để chén không 
Có thân âu hẳn có dùng 
Ngàn uùng tiêu hết lại hòng 
Trâu dê mổ, tiệc hoa trần thiết 
Ba trăm chung cạn hết một lần 
Sâm Phụ tử, Đan Khâu quên 
Rượu kèo xin chớ ngại ngần uống ngay 
Hút một khúc uì gt an ủy 
Lắng tai nghe ý 0‡ khôn cùng 
Quý gì soạn ngọc cổ chung 
Muốn say say mãi tỉnh không thú gì. 
Bao hiên thánh xưa kía lặng lẽ 
Chỉ anh say Hếng để đời đời 
Trần Vương Bình lạc mua 0uui. 
Mười ngàn đấu rượu chơi bời thỏa thuê 
Chủ ông hỡi chớ e tiền ít. 
Mua rượu uê chén tít cùng ta 
Cừu thiên kừn, ngựa ngũ hoa 
Đem đi đổi rượu, khê khà uống chơi 
Sâu đâu dằng dặc muôn đời. 


Trần Trọng Kim dịch?" 


() Trần Trọng Kim - Đường thi - NXB Văn hóa Thông tin, 1995. 
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Bài thơ được viết theo chữ chân, tên tác giả và người viết 
được viết theo chữ hành. Bài thơ dưới bàn tay nhà thư pháp đã 
có một chỉnh thể khác, phần bên cạnh (chữ hành) như phần ghi 
chú, 

2. Cách viết chữ hành thư 


œ Nhận xét hai sơ đô sau (viết theo chiều ngang và theo 
chiều đọc): 

Nhà thư pháp chỉ gạch một đường, sự phân chia có khác 
chữ chân thư, vì hành thư vốn có cách viết phóng khoáng hơn, 
không gò bó như chân thư. 











63 


b. Minh họa: 


bở 


kế 
HR 


SP 





Bài thơ được trình bày theo cách trình bày thông thường 
của các nhà thơ (4 câu, 7 chữ). Chữ của bài thơ lớn, phần phụ 
chú viết nhỏ, bay bướm, cân đối theo chiều dọc. 

c. Phiên âm: 


Xuân thành vô xứ bất phi hoa 

Hàn thực đông phong ngự liễu tà 

Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc 

Khinh yên tản nhập ngũ hầu gia. 

Đường, Hàn Hồng, Hàn Thực thi. Canh ngọ thu. 
Viên Cường thư. 
d. Dịch nghĩa: 

Thành mùa xuân nơi nơi cánh hoa bay 

Ngày hàn thục gió xuân thổi tơ liễu trong uườn ngự 

Chiêu tối Hán cung truyền ra đèn nến sáng 

Từng sợi khói nhẹ bay uèo các gia đình quyền quý. 

Thơ Đường, Hàn Hồng, Hàn thực thi, Thu Canh ngọ. 
Viên Cường viết. 


Chương bq 


PHƯƠNG PHÁP VIẾT CHÂN THƯ 


1. Phương pháp viết một số nét căn bản ở trong các 
bộ thủ thông đụng. 
II. Đối chiếu nét bút lông và bút sắt. 


III. Sự biến hóa của các nét và nguyên tắc viết 64 
nét trong chữ chân. 


IV. Quy tắc viết, đúng và đẹp. 
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I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT SỐ NÉT CĂN BẢN 
TRONG CÁC BỘ THỦ THÔNG DỤNG 


1. Phương pháp viết điểm 


(Hai điểm, bộ băng) 








` 


` 1 
s `3 
⁄ „iả 


(Ba chấm thủy, 
bộ thủy) 














(Bốn điểm đáy, 
bộ hỏa) 





(Điểm của bộ y) 





@& 


(Điểm trong bộ 
hỏa) 

















(Điểm trong bộ târmn) 
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› 


K4 





.I~ 
+12 


go 





1| 3 


=l3[x 


= 





(Nét ngang trong 
một số chữ) hay 
còn gọi bộ đầu 





sự 


| 

vÌ 
HE 
xÌx|z 





B 
Txi3[x 










ụ 


*.|#|8 | BÌ#| 


HI1/4E1131)13 


DI) 
x 


(Ba nét ngang, 
trong bộ vương) 





IETS[E[*le[ a[ 






À„ 
pc 















\* 





*% 


(Nét ngang trong 
bộ thảo) 





L®|*|t |+ 
lề bài bổ 


mịn 







s [ajị[z 
- 
HEIDII 


l= 
= 
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8. Phương pháp viết nét sổ. 


lb 


'(Nét sổ thẳng, )3 
đuôi nhọn) 


BBDDD 
[+|# | R| 
k7 
hề in: 
ml 


(Nét sổ của bộ 


nằm bên trái) Ibz 
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(Nét số của bộ nằm 
bên phải) 


| 1: 


FiEiFrir1 
HH 

ZE |R |4g |3P 
IEIEEPT-TET 
lx Ìm la |], 


4. Phương pháp viết nét phẩy 


PIP3imim 
†Ìx la |s|< 
EIEIDIDI 
ximlxlalz 
&[elmlnls 
PITILOP3F3 
x[x|R|blw 
KIFTP3T1T3 
FIFPIPAF3 








}ha 


(Nét sổ trong bộ 
môn) 














(Nét phẩy thắng 
trong bộ nhập) 
























Z3 






(Nét phẩy trong bộ 
nhân đứng) 
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(Nét phẩy trong 
bộ sách) 






[ITIF3P3:3 
Le | J | |, 
FIP1IS3F3 
| 5 


#8 Lửa | SẺ | 


ð. Phương pháp viết nét mác 


(Nét phấy trong 
bộ nguyệt) 



















`. 
(Nét mác trong 
bộ bát) 








+ .Y 


BE 

FiPirir 
xxx. 
k [3k | | [k 
s 


7I 
















(Nét mác trong 
bộ văn) 













1. Phương pháp viết nét sổ móc câu. 






(Nát số móc câu 
trong bộ ất) 






















(Nét móc sổ 
trong bộ đao) 

















mÌm|sia[a 
lại |ớ. sờ, 
BHP _ 









ký A/ 














(Nét móc sổ 
trong bộ cung) 


2Ÿ | 7š, 


SP 










d 2z 
(Nét móc sổ cong 
trong bộ khuyển) 



















(Nét móc phải 
trong bộ miên) 


| (Nét móc câu nghiêng 
trong bộ qua) 
















X 











NÑ: 


(Nét móc câu nghiêng 
trong bộ qua) 





} 1; 
(Nét móc câu thẳng) 
"_ 


(Nét móc số nghiêng 
gãy trong bộ lực) 


(Nét mác gãy khúc 
trong bộ tỉ) 


(Nét mác gãy khúc 
trong bộ nữ) 





1z 2 
(Nét mác gãy 
trong bộ phương) 
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II. ĐỐI CHIẾU NÉT: BÚT LÔNG VÀ BÚT SẮT 


Phần đã mất 
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Bút lông nét chữ biến hóa hơn, bút sắt bị hạn chế khi thực - 
biện viết các nét. Đây là báng đối chiếu, từ sự đối chiếu này rất 
có lợi cho ta khi viết bút sắt, ta cố tưởng tượng lại nét bút lông 
(đậm, nhạt; đầu, đuôi của nét), nét chữ của chúng ta chính xác 
hơn. 


III. SỰ BIẾN HÓA CỦA CÁC NÉT VÀ 
PHƯƠNG PHÁP VIẾT 64 NÉT 


1. 64 nét chữ Hán 


Sự phân chia các loại nét chữ Hán và tên gọi của các nét 
cũng rất khá phức tạp, hầu như mỗi học giả đều có một cách 
phân loại khác nhau. 

Theo thiển ý của chúng tôi, trong quyển Học tập Nhan 
Chính Khanh, đa bảo tháp kĩ pháp có cách phân loại hay nhất. 
và có ý nghĩa nhất. Các nét chữ Hán chia làm tám loại chính, 
mỗi loại chia ra tám loại nét nữa, tùy theo chữ mà viết nét cho 
thích hợp. Tổng cộng có 64 loại nét. Ở trong Kinh Dịch có 64 
quẻ, chắc tác giả muốn lấy con số của Kinh Dịch để phân loại 
nét. Hàm ý nét chữ phải biến hóa, tương thích với từng chữ cụ 
thể. 
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9. Sự biến hóa của các nét 
2.1.Nét ngưng 




















Nét ngang: 

- Ấn mạnh tạo đầu nét. 

- Di chuyển bút song song 
với trục hoành. 

- Ấn mạnh đâu bút tạo 

đuôi nét. 





Nét ngang lõm: 

- Nhẹ đầu bút tạo đầu nét. 

- Di chuyển bút theo trục 
hoành, hơi lõm xuống. 

- Dừng, ấn đầu bút tạo 
đuôi nét. 


8 | Nét ngang lôi: 


- Ấn đầu bút tạo đầu nét. 
- Di chuyển bút theo trục 
hoành, hơi cong nét, lôi. 

- Ân mạnh để tạo đuôi nét. 





















Í Nét ngang lưng nhỏ: 

- Ấn đầu bút tạo đâu nét. 

- Di chuyển nhẹ tay để nét 
mảnh mai, (ưng nhỏ). 

- Ấn mạnh tạo đuôi nét. 

Nét lưng thô: 

- Ấn đâu bút tạo đầu nét. 

- Mạnh tay đi chuyển tạo 
nét thô to. 


- Dừng, ấn mạnh tạo đuôi 
nét. | 
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Nét nhọn bên trái: 

- Nhẹ tay để tạo đầu nhọn. 
- Di chuyển hơi mạnh. 

- Ấn bút tạo đuôi nét. 


Nét nhọn bên phải: 
- Ấn mạnh bút. « ⁄ -*kr) x3 


- Di chuyển nhẹ tay. 
- Hất mạnh tạo nhọn L2 
đuôi nét. d *Sk 


Nét móc bên trái: 

- Mạnh tay tạo đầu nét. 

- Di chuyển nhẹ dần tạo 
thân nhọn. 

- Dừng mạnh quay ngoắc 
tạo thẻ bút tạo móc câu. 

















Nét sổ thẳng: 
- Ấn mạnh đầu bút tạo đầu xi”: : 3 
nét j* tc lÄ #Í 
- Di chuyển thẳng đứng 
theo trục hoành. *ác #ít 
- Dừng lại ấn mạnh tạo 
đuôi nét. 


Cong về phía phải: 


- Ấn nét bút tạo đầu nét. "1 lói i ñ 


- Di chuyển theo chiều đứng 

hơi cong vê phía phải. ˆ Bí ñ 2Í 
- Dừng bút, ấn tạo đưôi 

nét. 








§0 





Cong về phía trái: 

- Ấn nét bút tạo đầu nét. 

- Chuyển bút hơi cong để 
tạo nét. cong. 

- Dừng, ấn bút, tạo đuôi nét. 


\2 te 





Nét sổ lưng nhỏ: | 


- Ấn bút tạo đầu nét: 

- Di chuyển bút nhẹ để tạo 
thân nét nhỏ. 

- Ân bút tạo đuôi nét. 


—]| 





Nét sổ trên nhọn: 

- Nhẹ chuyển bứt mạnh dân. 

- Dừng bút ấn để tạo đuôi 
nót. 





Nét số đuôi nhọn: 

- Ấn mạnh đầu bút tạo đâu 
nét. ˆ 

- Kéo thẳng xuống nhẹ tay. 

- Hất mạnh tạo đuôi nhọn. 





Nét sổ lưng to: 

- Ấn bút tạo đầu nét. 

- Ấn mạnh di chuyển tạo 
nét lựng to. 


b ®# # s&% 
1) 3È 





Nét sổ chân thay đổi, |_ 

chuyển hướng: 

- Ân bút tạo đâu nét. 

- Di chuyển đều tay xuống 
thẳng, uốn ngang. 

- Dừng ấn mạnh tạo đuôi 
nét. 





—_—— 


+; „+ J\ 
đt OhÈ, 











2.3.- Nét phẩy. 






Nét phẩy thẳng: 
- Ấn mạnh bút tạo đầu nét. 


- Di chuyển nhanh bút về 
trái. 


- Nất manh tao đuôi nết. 
2| Nét phẩy cong: 


- Hơi nhẹ tay tạo đầu nét. — + % Xà 
“ - N- N Zˆq 
? - Uốn cong thân, hơi mạnh 















tay Ð3 JÐ_ 5 ⁄ 
- Hất mạnh theo chiều tạo An 
đuội nét. 















Nét phẩy lưng nhỏ: 

- Hơi nhẹ tay tạo đầu nét. >> cà 

`» Íˆ . j7 

3 - Nhẹ hơn và mạnh một Mx 5 %= X_c 
chút trên đường đi 


chuyển. Ề TA 7E 


- Hất mạnh tạo đuôi nét. 

























Nét phẩy lưng lớn: 
- Nhẹ tay bắt đâu đầu nét. ` 
- Ấn mạnh tay tạo lưng nét. Za> 


- Hất mạnh theo chiều >ˆ 27 
thuận để tạo đuôi nét. 24 















Nét phẩy đầu tà: 
- Ấn mạnh để tạo đầu nét. 








- Di chuyển bút và hất lữ 
mạnh theo chiều trái để 2:g 
tạo đuôi nét. 3X 
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Nét phẩy đuôi móc: 

- Ấn mạnh tạo đầu nét. 

- Di chuyển bút xuống theo 
chiều đọc trái. 

- Dừng và hất bút ngược 
tạo chân móc. 

Nét phẩy gãy khúc dài: 

- Nhẹ tay di chuyển bút 
theo trục ngang. 

- Quay bút tạo góc. 

- Kéo và hất mạnh tạo 
đưôi dài. 

Nét phẩy gãy khúc ngắn: 

- Nhẹ tay chuyến bút tạo 
nét, ngang. 

- Chuyển thế để tạo nét 
gãy. 

- Hiất mạnh tạo đuôi nét. 


Nét mác thẳng: 


Nhẹ tay để tạo đầu nét. LÀ + 3 lề, + 
S 


- Di chuyển bút về phải. 
Ấn mạnh tạo đuôi nét, + S2 


LG 


theo chiều ngang. 





Nét mác cong: 

- Nhẹ tay tạo đầu nét. 

- Di chuyển về phải tạo 
cong. 

- Ấn mạnh tạo đuôi nét. 


















Nét mác đầu nhọn: h 
- Rất nhẹ tay để tạo đầu »~Xx #4 #4 


nhọn. 


- Di chuyển về phải. ?- +. 
| - Ấn mạnh tạo đuôi nét. | + 
4 | Nét mác đầu có góc (đầu 








gãy): c? xì cà. cv} 
- Nhẹ tay tạo đầu gãy. - “. “S“<. >> 
hbS - Di chuyển bút theo chiều #ử t 
sở “⁄ Ỉ 
ngang xuống. ——*—~ 





- Hất mạnh tạo đuôi nét. | 

5 | Nét mác đài: 

- Nhẹ tay tạo đầu nét.. 

x | Di chuyển bút theo chiều 

j | nøang xuống, 

- Dừng bút hất lên tạo 
đuôi nét. 

6 | Nét mác ngắn: 

- Nhẹ tay tạo đầu nét. 




































Nét mác ngược: 

- Nhẹ tay tạo đầu nét. 

- Uốn cong nét tạo ngược. 
- Mạnh tay để tạo đuôi 





Nét mác gãy khúc: 

- Mạnh tay tạo đầu nét. 

- Nhẹ tay đuôi nét. 

- Tạo gãy khúc, mạnh tay 
tạo đuôi nét thứ hai. 











3.8.- Điểm. 


Điểm trên: 


- Chấm hơi quay nhẹ tạo 
đầu điểm. 


- Phẩy nhẹ tạo đuôi điểm, 
phẩy xuống. 


Điểm dưới: 


-Ấn bút chiều hơi quay về 
phải. 


- Hất lên để tạo đuôi của 
điểm. 


Điểm bên trái: 


- Đè mạnh tạo đầu điểm 
xuống. 


- Hất mạnh tạo đuôi điểm. 
theo chiều phải. 
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Điểm trên bên trái: 
- Nhẹ tay di chuyển. 
- Ấn mạnh tạo đuôi điểm. 





Điểm bên phải: 

- Nhẹ tay di chuyển về 
phải. 

- Án mạnh tạo đuôi nét. 





Điểm trên bên phải: 
- Ấn mạnh tạo đầu điểm. 


- Hất mạnh về trái tạo 
đuôi điểm. 











Điểm đưới bên trái: 
- Nhẹ tay tạo đầu điểm. 


- Nhấn mạnh để tạo đuôi 
điểm. 


Điểm dưới bên phải: 
- Nhẹ tay tạo đầu điểm. 


- Di chuyến về phải, càng 
mạnh tay. 


- Mạnh tay tạo đuôi điểm. 


2.6.- Nét đá lên. 


Nét đá lên. 
- Ấn mạnh tạo đầu nét. 


- Hất mạnh lên phải trên 
tạo đuôi nét. 


Nét đá xuống. 

- Ấn mạnh bút tạo đầu 
nét. 

- Phẩy mạnh bút về phía 
trái tạo đuôi nét. 


Nét đá trái: 
- Ấn mạnh đầu bút. 


- Di chuyển bút nghiêng về 
trái. 


- Nhẹ tay phẩy mạnh tạo 
đuôi nét. 














§5 













Nét đá phải. 
- Mạnh tay, ấn tạo đầu nét. 

- tất mạnh về phải, tạo 
đuôi nét. 

Nét đá trái trên: 
- Ấn tạo đầu nét. 
- Hất về trái. 














Nét đá phải trên: 

















⁄ |- Ấn mạnh tạo đầu nét. 
- Hất lên phía phải. L4 vb 
J 7œ 
+— 
Nét đá trái dưới: = 3. là 4 mg 


- Ấn đầu bút tạo đầu nét. 
- Phẩy mạnh về trái. 


lộ 
Ni 

























2» —'€ 
Ẻ Á ^-. 
— 


Nét đá phải dưới: 
- Ấn mạnh bút. 
- Hơi nhẹ tay hất về phải. 





3.7.- Nét móc số. 


L_ 
Nét sổ thẳng: Ị 





_ 
xe àx| 


+ÿ ủy | +@w 3x 


- Ấn bút tạo đầu nét. 
- Di chuyển theo trục tung. 
- Dừng bút hất ngược 3ñ 


móc. 

Nét sổ cong: 

- Ấn bút tạo đầu nét. 

- Di chuyển bút cong về 
phải. 

- Dừng thuận bút tạo móc 
đuôi nét. 





“A 
`: 











%6 





3 | Nét sổ cao gãy: 
- Ấn nhẹ, di chuyển theo 
trục hoành. 
1 -Bẻ gãy nét theo trục 
tung, kéo dài nét. 
- Dùng, hất ngược tạo móc 
câu. . 


Nét số thân gãy: 

- Nhẹ tay kéo dài theo trục 
hoành, nét thanh. 

-Uốn gãy, mạnh tay 
hướng về trái. 

- Dừng bút, hất tạo móc. 


5_ | Nét số nghiêng gãy: 
- Ấn mạnh tay tạo đầu 
nét. Nhẹ di chuyển về 
6 








phải theo trục hoành. 

- Uốn nét gãy, mạnh tay 
nghiêng với trục tung. 
Dừng hất về trái tạo đuôi 
móc. 

Nét sổ gãy hai đoạn: 

- Mạnh tay, nhẹ dần về 
trái tạo đoạn một. 

- Bắt đầu ấn lại tạo đầu 
nét cho đoạn hai, nhẹ tay 
để dừng đúng độ dài, tùy 
theo chữ. 


⁄ 1 1 NÌ 
f1{ ẾÌ 
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- Ấn tạo đầu nét và hất về 
trái tạo nét thứ nhất. 


- Quay bút viết nét thứ hai. 
- Quay nét cong cho nét thứ 
ba. 





Nét sổ gãy ba đoạn: T- 








Nét sổ gãy bốn đoạn: 
- Ấn và hất về trái tạo nét 
thứ nhật, Ân và hất. về phải 


dưới tạo nét thứ hai, quay 
hơi cong tạo nét thứ ba. 
- Dừng và hất tạo nét thứ tư. 


2.8.- Nét sổ móc câu. 


1 ‡ Nét sổ móc câu thắng: 
- Ấn mạnh tạo đầu nét. 
-_ Di chuyển theo trục tung. 


- Dừng, ấn hất mạnh để 
tạo móc câu. 





Nét sổ móc câu cong: 

- Ấn để tạo đầu nét. 

- Chuyển cong về phía 
phái, nhẹ tay. 

- Dừng hất lên tạo móc. 


Nét sổ móc câu cao; 

- Ấn để tạo đầu nét. 

- Chuyển thẳng xuống hơi 
cong về trái. 

- Chuyển bút về phải. 

- Dừng và hất lên tạo đuôi 
nét. 





Nét sổ móc câu ngang: 

- Nhẹ tay tạo đầu nét. 

- Mạnh tay dần. 

- Dừng và hất để tạo móc. 


$§ 





›& ƒ6 #Ù JẤU 
_ #È lẽ, 











Nét sổ móc câu nghiêng: 

- Ấn bút tạo đầu nét. 

- Di chuyển cong về phải, 
nhẹ tay. 

- Dừng hất lên tạo móc. 










Nét sổ móc câu hai đoạn: 
- Ấn tạo đầu nét, phẩy 
mạnh tạo nét thứ nhất, 

- Ấn tạo đầu nét thứ hại 
và phẩy mạnh tạo đuôi 
nét. 










Nét số móc câu ba đoạn: 

- Ấn mạnh tạo đầu nét. 

- Di chuyển theo chiều trục 
tung. 

-Uốn cong theó chiều 
ngang. 

- Dừng hất để tạo móc câu. 













Nét sổ móc câu bốn đoạn: 


- Ấn tạo đầu nét nhẹ tay 
di chuyển về phải. 


- Uốn gãy, di Món đón về 
trái. 


- Uốn cong về phải. 
- Dừng lại hất tạo móc câu. 
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IV. QUY TẮC VIẾT CHỮ CHÂN ĐÚNG VÀ ĐẸP 


Để viết chữ đúng và đẹp, chúng ta học tập các quy tắc sau. 
Tuy là những quy tắc áp dụng cho bút lông nhưng vẫn có tầm 
quan trọng trong việc học tập viết bằng bút sắt. Có 12 quy tắc cơ 
bán, mỗi quy tắc cơ bản có 8 vấn để nhỏ, tổng cộng có 96 điều 
cần chú ý khi viết. chữ chân. 


1. Ngay ngắn tể chỉnh 










Ngung thẳng: 
Các nét ngang 
thẳng, song song 
với trục hoành 

Sổ chính giữa: 

Các điểm, các nét | s3» r?> ¿HH --> 
sổ trùng với trục T k Ẳ kã 
tung. 
Nét ngang ngắn: 
Được phân bố cách 
đều nhau, đối xứng 
theo trục tung. 
Nát thẳng ngắn: 
Lưu ý các nét sổ 
ngắn, chính giữa 
hoặc bố trí đối 
xứng theo trục 
tung. 
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Nét ngang đài: 
Trong chữ lưu ý có 
nét ngang dài hơn 
so với các nét khác. 
Độ dài hơn khoảng 
3/2 các nét khác. 
Nét này lưng nhỏ, 
nhe tay. 
































Nói sổ dài: 


Các nét số dài, nét 
sổ treo, đuôi nhọn, 
mạnh nổi bật trong 
so với các nét khác. 
Chữ xa (ví dụ 1) 
khi đứng riêng nét 
số đuôi nhọn. Khi 
làm từ căn cho chữ 
(ví dụ 5) đuôi 
không nhọn, biến 
hóa. Nặng tay. 





ÿ ứạn ‡ th tê 
























Thiên lệch: 
Một số nét phẩy 
không phải bao giờ 
cũng từ chính giữa 
nét ngang, hơi lệch 
về phía trái. Nhìn 
chữ có cảm giác 


chữ đứng thăng 
bằng. Nét phẩy từ 
1⁄3 nét ngang. 


Ngoại trừ ví dụ 6 
có hai nét đối xứng 
nên bắt đầu từ giữa 





+x * £ * 5 8 








nét ngang. | 


9I 





Ngoại lệ: 
Theo trên viết chữ 
tê chỉnh, ngay ngắn 


là nguyên tắc, | 77 83 H '##* +! X 


nhưng những chữ 
sau đây được viết, 
nghiêng, lấy hình 
bình hành đứng 
làm chuẩn. 


9. Trên dưới bình ổn 


Trên che chở dưới: 


Bộ phận trên như bầu 
trời che các phần đưới 
của chữ. Lưu y bộ miên 
(mái nhà) che kín các 
nét dưới. Nếu viết các 
nét dưới dài hơn bộ 
miên là sai. 


Dưới chở trên: . 

Bộ phận dưới dài, như 
đất chở các nét trên. 
Nếu viết các nét trên 
đài hơn là sai. Các nét 


ngang dưới dài hơn, tỉ 
lệ 3/2, 2/1. 


Trên rộng, dưới hẹp: 
Chữ có hai bộ phận: bộ 
phận trên rộng hơn, bộ 
phận phía dưới theo tỉ 
lệ thích hợp. 














Trên dưới bằng nhau: 
Độ dài của chữ có hai 
phần bằng nhau. 
5_ | Phân chia hợp lí: 

Từ trên xuống dưới chữ 
có ba bộ phận, thì lưu 
ý phân chia cho hợp lí 
về độ dài ngắn khác 
nhau chiếu theo trục 















Trên hẹp, dưới rộng: 
Một số chữ có hai bộ 
Sen bộ phận dưới 













Nét ngang móc rộng: 
Có một số chữ có nét 
ngang Tmnóc rộng hơn 
các nét khác. 
Nét giữa hẹp: 


Lưu ý các nét giữa của 
chữ hẹp hơn các nét 
trên và dưới nó. 















3. Trái, phải cân phân 


Bên phải bên trút 
bằng nhau: : 


Chữ có hai bộ phận| s #ệ Jj Xế ŠE đã 


bên trái, bên phải có 
diện tích bằng nhau. 





93 


Đa bộ phận: 

Chữ có ba bộ phận, tùy 
thuộc vào từng chữ để 
có sự phân bố hợp lí. 
Bên phải rộng hơn 
bên trái: 

Các từ căn (bộ) 
thường ở bên trái 


chiếm diện tích ô nhỏ' 


hơn bên phải. 

Bộ phận ở giữa: 

Có một số chữ bộ phận ở 
giữa chiếm điện tích ô 
rộng hơn so với bên trái 
và bên phải. 

Hình chữ nhật đúng: 
Các chữ sau có hình 
vuông nhưng thực ra 
khi viết theo hình chữ 
nhật đứng. 

Hình chữ nhột ngang: 
Một số chữ có hình 
vuông khi viết theo 
hình chữ nhật ngang. 
Bốn phía: 

Một số chữ nhìn tổng 
thể là hình chữ nhật 
đứng. Lưu ý các nét sổ 
và các nét ngang. 
Hình tròn: 

Một số chữ sau, khi 
viết tưởng tượng là 
một hình tròn. 





Mị đã #4 xã đi 38t 


S0) ‡£ f{ 3É đề đà 


#t đL #4 (M7 1M 1R 


| 


HH äRHHfứR 





[3E] E] Hi BỊ BỊ 





4. Nặng nhẹ quân bình 


Bên trói chiếm diện 
tích rộng hơm: 
Bộ phận bên trái chiếm 
diện tích ô nhiều hơn 
(kể cả chiều cao, chiều lÃ #L 
Si 7” kÀ. 

rộng). Một số bộ (từ # z6 #: LÚ 
căn) chiếm diện tích 
khiêm tốn bên phải. 
Bên phỏủi chiếm diện 
tích rộng hơn: 

b vớ xơ »>. 
Các từ căn bên trái, 1š lš iò 1â Tế TẾ 
chiếm diện tích khiêm 
tốn. 





Bên trúi cao hơn bên 


huệt căn Hát phải ?ỳ E7J Ấy BR ký 3Ƒ 


thấp hơn bộ phận bên 
trái. 





Bên phải cao hơn bên 
trái: 

Các từ căn bên trái 
thấp hơn, ngắn hơn bộ 
phận bên phải. 

Bên trúi nhỏ, bên phải lớn: 
Chữ bên trái nhỏ hơn, 
nhưng ngang với đầu 
chữ bên phải, chiều dài 
ngắng hơn. Có thể 2⁄3 
chiều dài của bộ phận 
bên phải. 
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Bân trái lớn, bên phải 
nhỏ: 

Bộ phận bên phải cao 
hơn bộ phận bên trái. 
Dưới bằng nhau. 


Thiên uê bên phải: 
Lưu ý bộ phận dưới chữ 
hơi lấn về phía bên 
phải so với trục tung. 
Thiên uê bên trát: 

Bộ phận chữ nghiêng 
về phía trái so với trục 
tung 


ö. Phân bố đều đặn 


Hộng: 

Chữ ít nét, hay nhiều 
nét, bố trí trong ô chú 
ý đến chiều rộng, để 


phân bố nét theo trục 


hoành. 


Hiẹp: 

Chữ ít hay nhiều nét, 
khi viết lưu ý đến chiều 
đài theo trục tung để 
phân bố. 

Thưa thớt: 


Chữ ít nét, thưa thớt. 
Lưu ý phân bố trong ô, 
đầu đặn theo cả hai 
trục tung, hoành. 


š\ ‡t 34 5L 3E 





+ 4Xx%X7?®* 





Rệm rạp: 

Chữ có nhiều nét, lưu ý xo + 

cách bố trí như thế nào Ä\ jã Đã ll tã Đã 
cho hợp lí, đều đặn. 

Đơn: 

Một số chữ ít nét bố trí 


trong ô như thế nào để — =< 1z + 3L 
không thấy lạc lỏng, |ˆ 








Một số chữ ít nét, bố 


trí trong ô như thế nào kTt»2h th 3È 2 


để không thấy sự rời 
rạc của các nét. 


Chữ nhiều bộ phán: 

Bố trí các bộ phận cho Ệ = 
ràng. h 

Chủ nhiều nét, nhiêu 

bộ phận: 


Lưu ý chữ có hai hay b 

wat-PVigfei l2 Ma sề 3 # Š * # 
phận hợp lí theo trục 

tung, hoành. 


6. Tính liên tục 





Điểm liên tục: 

Lưu ý ba điểm của bộ 
tâm, bộ thủy viết rời 
nhưng tạo được cảm 


giác được sự liên tục, S 8 :_ ây 3l „8 MP 
mỗi chữ các điểm có sự 

sai biệt, thuận theo thế 

bút. 
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Các nét trong các bộ 

liên tục: 

Lưu ý các nét trong bộ 

thảo, bộ trúc đi liên tục 

với. nhau, thuận theo 

thế bút có sự sai biệt, 

tránh đơn điệu. 

Nét ngưng hiên tục: 

Các nét ngang liên tục, 

tuy dài ngắn, mảnh 

mai hay manh mẽ. 

Nét sổ liên tục: 

Trong chữ các nét sổ đi 

với nhau, liên tục 

thuận theo thế bút. 

Nót mác liên tục: 

Lưu ý nét mác ở bộ 

xước đi liên tục không 
ghỉ theo thế bút. 

Nét móc câu liên tục: 

Lưu ý bộ mịch các nét 

viết liên tục. 

Nét phẩy liên tục: 

Lưu ý các nét phẩy 

trong bộ xích đi liên 

tục. 


Nét móc liên tục: 
Lưu ý các nét móc viết 
liên tục. 


‡T 


Ä `Ư 


‡Ý tả lễ lễ tổ 


46 4 % @ 


® !ï Íá iã 1Š 
hW&u X # 








2. So sánh và điều hòa 


Độ dài, ngắn: 
Độ dài ngắn từng nét, 
bộ phận chữ theo trục 


tụng, các nét ngang |: 


theo trục hoành. 

Nét lớn, nét nhỏ còn 
gọi nét gây nét béo: 
Các nét ngang mảnh 
mai, các nét sổ, phẩy 
mạnh mẽ. 


Lớn nhỏ hợp nghỉ: 


Bộ phận chữ lớn nhỏ 
được bố trí hợp lí. 


Thưa, dày đều đặn: 
Các nét thưa cũng như 
nét dày của bộ phận 
được sắp xếp đều đặn. 


Tránh dày chọn thưa: 
Bố trí các nét thế nào 
để nhìn không rối mắt, 
mạch lạc cân đối. Nét 
dày chen vào nét. thưa. 


Rộng hẹp nhưng không 
rỗng: 

Bố trí có rộng có hẹp 
nhưng không để chữ bị 
rỗng. 


# 3Š f4 1R ‡R 
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Phỏi, trái tương đương: 
Lưu ý các bộ phận phải 
trái tương đương về độ 
dài, rộng hẹp. L 











f# th 1h ‡É HÀ 3š 









Bổ cứu lẫn nhau: 
Các nét ngắn, dài bổ cứu 
cho nhau để thấy chữ 
sung mãn, đầy tròn. 


8. Biến hóa 













Các bộ trùng nhau: 

Lưu ý các bộ trùng 
nhau thường ở phía 
trên của chữ. Viết song 
song với nhau. _ 


Chủ có các chữ trùng 
nhau: 


Xem cách bố trí các chữ 
trùng nhau tạo nên chữ 
Các nét ngang giống 
nhau: 

Ý nói cùng một hướng 
đi theo trục hoành. 


Các nét sổ: 


Tuy một hướng theo 
trục tung nhưng mỗi 
nét có cách viết khác 
nhau tùy theo từng chữ. 


Bốn nét ngang: - 

Lưu ý các nét trong chữ 
luôn đi cùng một hướng, 
có độ dài bằng nhau, 
khoảng cách bằng nhau. 


| 
đ mà #\ /Ä #\ S 





vị H B Ép $ ñ 


BRäRnä8á 





Bốn nét số: 

Lưu ý các nét số ơ giữa 
chữ, có lúc đi song song 
có lúc hơi chệch một 
chút, khoảng cách các 
nét đều nhau. 





Bố trí các điểm: 


Các điểm dưới chữ, bố | 
trí đều nhau, các chấm 
cuối đi về một hướng. 
Tụ các điểm: 

Các điểm trên đầu chữ 
giữa chữ như tụ lại với 
nhau về một hướng. 








9. Bao bọc 


1 | Bốn mặt: 
Phần trong được bao 
bọc bởi 4 mặt tạo nên 


chữ. Các phần trong 
không cám thấy lạc l 


Ba mặt bao bọc phần 
trên: 


Chữ có ba mặt bao bọc 
các bộ phận còn lại. Có 
độ thoáng, khoáng đạt 
phần trên, vững phần 
đưới. 


Ba mặt bao bọc phần 
dưới: 

Bộ phận trong có cảm 
giác an toàn. 
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t: mặt bao bọc phía 


n phận như lào ? 7 1Ƒ ki H3 ) 


ọc cho các nét, bộ 





Jã # R R ñ §t 
Phía đời bên phải bưo 
bọc bởi các nét: +* +. + 
Lưu ý viết các nét và C + 3b, ễ, *S ‡Š 
JL %L  #® &L Ất 









_10. Tự nhiên 


Nét chữ mạnh (béo): 


Các chữ ít nét, lưu ý 
các nét sổ mạnh mẽ, 
lớn hơn các nét khác. 


Nšt chữ mảnh mai 


(gây): 


Các chữ có các nét 
ngang mảnh hơn các 
nét sổ. 
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Nét dài: 
Một số chữ viết dài 


theo trục tung, thon 
thả. 


Ngắn: 

Một số chữ viết ngắn, 
manh mẽ. 

Lớn: 

Một số chữ viết lớn, 
chiếm gần như tối đa 
diện tích của ô. 





RH*ä# ñã 


ỨC vq #J fn PM 


# Bộ Bí "8 Kế ZX 





Nhỏ: 
Một số chữ viết nhỏ lại, 
so Với ô. 


E48 8.2 





Nghiêng: 

Một số chữ viết độ 
nghiêng theo thế hình 
bình hành đứng. 

Chính: 


Chữ ngay ngắn, các nét 
theo đường trục tung. 


11. Sinh động 


Hướng: 

Các bộ phận của chữ 
như hướng về một 
phía nào đó, hướng 
vào nhau, không rời 
Tạc. 


171A 8 #1 


hự t4 # 





zh 33 3b 3n 33 tệ 





103 









3k 3È 2 3 3È Hò 














Chữ có nhiều nét, 
nhưng vẫn có trật tự, 
hệ thống của từng nét 
trong bộ phận. Tuy 
khác bệ phận nhựng 
các nét vấn có tính 
liên hoàn thống nhất. 


Hướng xuống, nhìn 


kh, 4o, 16 EL XÊ đã, 























Các bộ phận của chữ 
trên hướng xuống dưới, 
dưới hướng lên trên, 
như giao cảm hướng 














Mạnh mẽ: 
Nét chữ cứng, mạnh, 
có sức lực, dứt khoát. 
Tươt nhuận: 

Nét chữ mượt mà, như 
có sức sống tươi 
nhuận. Không mập, 


+~£2>» 13x 


+ Z|  # #4 IR 


>...... 














Đoan trang: 


Nét chữ ngay ngắn, 
thẳng, nhưng lại rất 
nhịp nhàng. : 
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12. Thống nhất phong cách 



















Nhất trí: 


Thống nhất cách viết 
của mình, từ nét chữ, 
thế chữ, không tùy 
tiện khi viết một đoạn 
hay một bài. 











Trước sau có sự phân 
bố: 

Phân bố trong ô về 
các bộ phận khi viết. 








So sánh các bộ phận, 
bổ cứu cho nhau khi 
biết: 

Nhìn tổng thể của ô 
để phân bố các bộ 
phận. : 













Đâu đuôi tương úng: 
Trên dưới, phải trái, 
nét trước nét sau có sự 
tương ứng, liên lạc. 








#8 ØL +, l£ 5 Ã 















Bảo đảm trước sau: 
Nét nào trước nét. nào 
sau khi viết có sự tính 
toán và phân bố rõ. 







# +? 521Ê 

















Tương đương trên dưới: 
Lưu ý các bộ phận, 
nhìn trên dưới cho 
đúng cách khi bố cục. 






z› 0q {k Z# 3Š Éƒ 
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Trát phỏi tương xứng: 


Xem bên phải bên trái | 3k Đ, Jl 4 ‡‡ # 


để bố cục chữ cho hợp 
cách. 





Khí thân nhất quán: 


Mỗi chữ có kết cấu bố 
cục riêng, nhưng nhìn 
toàn dòng, toàn văn 
bản vẫn thấy được sự 
nhất quán. 
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Chương bốn 


PHƯƠNG PHÁP VIẾT HÀNH THƯ 


I. Phương pháp viết các nét và một số bộ thủ. 
II. Sự biến hóa của các nét. 
III. Phương pháp viết đúng và đẹp. 


I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐIỂM, NÉT VÀ MỘT SỐ 
BỘ THỦ 
1. Phương pháp viết điểm và các nét 
ad. Phương pháp viết điểm 





Tên nét, 





Điểm trên hướng 
xuống 





Điểm hướng lên. 


3 | Điểm dài. 


4 | Hai điểm đầu. 
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Hai điểm dưới. hi > “hủ. 


6 | Điểm trên điểm dưới 7> yÑ È, 
lễ 


7 | Điểm trong bộ thủy. I tr /n ỷ ý 














_8 Ba điểm đầu. v3) M 4 


9_ | Ba điểm ngang. v ` LÃ Là 











Bốn điểm bộ hỏa. 


Nét ngang móc hướng 
xuống. 


Nét ngang móc hướng 
lên. 





1® 


Nét ngang bên phải 
đậm (nặng). 


Nét ngang bên trái 
đậm (nặng). 











Ba nét ngang liên 
tiếp. 











c. Phương pháp uiết nét sổ thẳng 





Nét sổ móc câu. 


Nét sổ đưôi nhọn. _ | | 3 ‡ + : 
| 






+ FÃ HỊ 















B Nét sổ lưng cong 


phải. 
4 





Nét sổ móc câu về 
trái. 













Nét sổ móc câu về 
phải. 








Nét số đầu nhọn, 
móc về phải. 
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d. Phương pháp biết nét phẩy. 


Nét mác ngang đuôi 
có nét. hồi. 


Nét mác ngang đuôi 
ngược với hướng đi. 


Nét mác gãy cong. 


Nét mác điểm. 





Ê Phương pháp uiết nét đó lên 


Nét đá lên. 





Nét đá lên hơi ngược. ˆ 





Nét đá lên gãy. 





8. Phương pháp uiết nét móc 


1 | Móc ngang. 








bi 
bà) 
` 






ét móc đuôi có nét. 


KẾ 


_ 
Nét móc gãy (4 đoạn). | ý, )ä )Ê đt 


Nét móc nghiêng. CÀ + thể, 
z|t 


2 7 vo 
tb 
\ ‡ 


> 


Nét móc câu chính 


“—— 
- 
~— 


mm 


Ủ 


mà 






Nét móc ngang trong 
bộ tâm. 






Nét móc gãy. 


~¬ 


IS 
“}>* 
3> 


m. 
3 


T12 
& 

b 

+ 

`- 


„HI 


h. Phương pháp uiết nét gãy 



































+L fT 4, đ4 
i» # ă hộ) 
HÀ lẠ TH dã 
lý HH m 
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II. SỰ BIẾN HÓA CỦA CÁC NÉT TRONG HÀNH THƯ 












Nét và tên gọi Ví dụ 





1, Nét ngang móc hướng 
xuống: 
Nét có hướng chếch 
lên phía phải, móc 
hướng xuống. -.—?ˆ +, KH 
- Ấn đầu bút. 
- Chuyển bút về phía 
phải. 





- Dừng lại. 


| - Thuận bứt tạo móc câu. | —] 
9. Nớ ngưng móc hướng lên: 


Nét có hướng chếch 
lên về phải móc 
hướng lên không như 


mấu đòn gánh. r} DI VN i 
- Ấn đầu bút. .: 3ˆ 
-Di chuyển về phía ¬ 


phải. 
- Dừng lại. 











-Thuận móc câu 
hướng lên. 


38. Nói sổ mũi nhọn: 





Nét sổ mũi nhọn, như 

cây kim treo lơ lững. ? : 

- Ấn mạnh đầu bút. v sứ 2r s2 T lã 

- Chuyển bút xuống 
dân nhẹ tay và hất 
mạnh. 





——— 
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4. Nét sổ thẳng mũi tà: 
Nét đi theo đường 
thẳng, mõi tà. 

- Ấn bứt đừng một chút. 

-Chuyển bút theo 

chiều đọc. 

- Dừng bút quay lại 
chiêu đã đi để tạo 
đầu tà. 
B. Nét phẩy ngắn: 

-Hạ bút dừng một 

chút tạo đầu nét, 

§x ÓC bút về trái, 4# l5, 4, 4 +3 CA 

- Dừng lại quay hướng 

bút về hướng đã ởi 
tạo đuôi nét. 
























6. Nét phẩy ngưng: 
- Hạ bút dừng tạo đầu | „ „ 
VÀ 
nét.  dz 4% zk: Ấ> ƒN 
-Hất mạnh về trái 
tạo đuôi nét. 





J7. Nét phẩy chân móc lên: 
Nét bút nghiêng về phải, 
chân có móc đá lên. 

- Hạ bút dừng để tạo 
đầu nét. l :N sh -Ấ )X, 2 5§ Y3 
- Hướng bút về trái. 
- Dừng lại. 
- Hất ngược bút lên tạo 
đuôi nét. 
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8. Nét sổ gãy hai khúc: 
- Thuận bút hướng về 
phải và uốn gãy nét. 


-Hướng cong nét 


xuống tạo đường uốn 
cong. 

- Đi thế bút mạnh để 
tạo đuôi. 








9. Nát mác: 
- Thuận bút kéo xuống 
chếch về phải. 
ngang đuôi của nét. 2 #E. c`S “~ ` 
- Bắt đầu nét mác có 


khác nhau tùy thuộc 
vào chữ. 





10.Nát mức có mũi nhọn: 
quay ouê hướng đã đi: 
-Thuận bút theo 
chiêu, vừa xuống vừa 
qua phải. 
-Dừng bút quay 
nhanh về hướng trái 
tạo đuôi của nét. 





11. Nét múc ngang: 
-Hạ bút nhẹ tạo 
nhọn đầu nét. 
- Chuyển theo chiều 
ngang bên phải. 
- Ấn bút mạnh và hất 
nhanh, để tạo đưôi nét. 
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12. Nét đá lên ngắn: 
- Hạ bút ấn xuống. 
- Hất mạnh nhẹ nâng 
bút lên tạo đuôi nét. 
18. Nét đá lên gãy: 
-Nhẹ tay viết nét 
phẩy. 
- Bẻ gãy nét, hướng 
về phía phải đá lên, 


Äz 1 tÄ È ĐI, # 


#‡ 4}. #4 ‡t iX 








14. Nét sổ đá lên: 

- Ấn bút tạo đầu nét. 

- Chuyên bút hơi cong 
về phía phải. 

- Đừng bút. 

-Đá mạnh nét, tạo 
đuôi nét. 

.15. Điểm đó lên:. 
- Thuận bút ấn và dừng. 
- Sau đó hất mạnh lên. 
16. Điểm hướng uê trái: 

- Thuận bút đưa về 
bên trái. 

- Ấn mạnh. 

- Hất lên tạo đuôi nét. 

17. Điểm hướng uề phỏi: 

-Thuận bút đưa 
xuống phải. 

- Từ nhẹ 
nặng tay. 

- Ân mạnh bút hất 
mạnh tạo đuôi nét. 


tay đến 
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18. Hai điểm hơi hướng: 
- Thuận bút về bên 
phải dừng lại. 
- Hướng về bên phải 
hất lên tạo nét thứ 
nhất. 


- Thuận bút dừng lại. 
- Hất mạnh về trái 
tạo đuôi nét. 
19. Nét ngang móc câu: 
- Ấn mạnh bút. 
” Chuyển bút „_ qua 
phải. 


- Đừng bút nhẹ quay 
nhanh về trái tạo 


móc câu. 
20. Sổ móc câu: 


- Thuận bút ấn mạnh 


tạo đầu nét. 

- Chuyển bút xuống 
thẳng. 

- Dừng lại, hất mạnh 
để tạo móc câu. 

91. Nét móc câu nằm 

- Thuận bút đưa về 
phải. 

-Hơi mạnh tay khi 
sắp dút. 

- Dừng lại, móc ngược 
lên tạo móc câu. 
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22. Móc câu lưng cong: 
- Thuận bút ấa để tạo 
đầu nét. 
- Chuyển bút xuống 
cong. 
- Nhẹ tay hất để tạo 
đuôi nét. 
23. Móc sổ: 








- Thuận bút ấn mạnh 
tạo đầu nét. 

- Chuyển bút về phải, 
đi nghiêng. 

- Đừng bút nhẹ 
lên tạo đuôi móc. 


hất 





24. Móc sổ gãy: 
- Thuận bút ấn mạnh 
tạo đầu nét. 
- Chuyển bút xuống. 
-Uốn cong nét theo 
chiu ngang, hất 
mạnh lên tạo đuôi 
nét. 
25. Móc ngang gãy: : 
-Thuận bút chuyển 
về phía phải. 
- Uốn cong nét theo 
chiều thẳng đứng. 
-Dừng bút hất lên 
tạo móc câu. 





3® 3N 3X 


“.- 


š| J4 sq 1 
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26. Móc 
đoạn: . 

- Thuận bút ấn tạo 

đầu nét. 

- Chuyến bút sang phải. 

-Uốn gãy nét chữ 

theo chiều trái, tiếp 
tục uôn cong. 

- Dừng và hất để tạo 
đuôi nét. 
27. Móc sổ gãy hai đoạn: 
- Thuận bút dừng một 

chút tạo đầu nét. 
-Uốn hơi cong về 
trái. 


lí + „ tr” 
-Uốn đổi hướng về z9 TP 9 Ñ 2 r1 


phải. 


ngàng gãy ba 









Ù 6 ã j4 # 4s 










- Tiếp tục uốn cong. 


- Dừng và hất mạnh 
| tạo đuôi chữ. 














u.—n 





fÄ ÉẤ É4 xP Éø ép 










%4 XJẾ ñÃ #W#. 
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_ HE PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐÚNG VÀ ĐẸP 
1. Giảm bớt nét 


Nét ngang: . 

Các nét ngang trong các bộ 
được giảm bớt, tạo thành 
nét cong, thẳng... 


Chuyển biến: 
Giầm thiểu sự chuyển biến 
khi viết. Lưu ý bộ xước tạo 
thành đường cong, thay vì 
viết qua nhiều công đoạn 
như chữ chân. 


Các điểm: 


Bốn điểm hỏa được biến 
thành đường uốn lượn .. 


Nét phẩy: 
Các néy phẩy đã được lược 


bỏ hoặc biến thành nét liên 
tục. 


Nét phẩy gãy: 
Nét phẩy gãy biến thành 
đường cong. 
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4. Tăng cường các nét móc và liên kết các nét 


Tăng cường các nét móc: 


Lưu ý các nét đều có thêm 
các móc. Khác chân thư, 
để liên kết các nét. 


Tăng cường liền kết các nét: 
Lưu ý các nét liên kết, 


liên tục thuận theo theo 
thế bút để viết. 


Phá uỡ quy tắc: 


Cách viết phóng túng 
khác với cách viết mạch 
lạc, quy tắc của chân thư. 


Mỏ rộng nét bút: 


Các nét ngang khá dài, 
kể cả nét số, so với cách 
viết của chân thư. 


Một chữ nhiều cách uiết: ˆ 
Một chữ có nhiều cách 
viết khác nhau nhưng 
về hình thái người đọc 
vấn nhận ra chữ cơ bản. 
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Biến thể: L5: 3 12 +1 2# 


Tùy thuận nét chữ, một 


chữ có nhiêu biến thể. văn ;3% 7W #Ä& 
ifÌ #&) (Ø) đổ) 








7. Tự nhiên theo hình chữ 





Hình chữ dài uiết dài: 
Lưu ý: các chữ có hình 
chữ dài viết dài, bể 
ngang hơi hẹp. 


Hình chữ nghiêng uiết 
nghiêng: 

Các chữ có xu thế hơi 
nghiêng và ngắn. 

Hình chữ chéo uiết chéo: 
Hình chữ chạy theo hình 
bình hành nghiêng chéo. 











Phải trút nghiêng, trên 
rộng dưới hẹp: 

Viết hơi nghiêng về phải 
hay trái, tuy trên rộng... 
Nhưng nhìn tổng quát 
chữ vẫn ở thế bình ổn. 
Nghiêng về phải, trên 


ông dưới hẹn: < 
Bnï HA) có xu thế ⁄ Ã1, d 2:4 
nghiêng về phải nhưng 


nhìn tổng quát chữ vẫn ở 
thế bình ổn, vững vàng. 
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Trái rộng, phải hẹp, 
chôn chữ bình ổn: 

Bộ phận bên trái chiếm 
diện tích rộng, bên phải 
hẹp nhưng thế chữ, chân 
n bằng bình ổn. 

Ba bộ kết hựp, mật độ 
chữ có thưa có đày: 

Chữ có ba bộ phận, các 
nét được bố trí thưa, dày 
hợp lí. 
Trên dưới kết hợp, trên 
rộng đưới hẹp: 

Trên rộng dưới hẹp, 
những thế chữ vẫn 
mạnh, không có cảm 
giác trên lấn dưới. 
Căng dãn đêu đặn: 

Phần chữ trên nhiều nét, 
căng. Phần chữ dưới ít nét 
dãn, nhưng vẫn đều đặn. 
Ngắn, dài, phải trái cân 
bằng: 

Bên trái ngắn, bên phải 
dài nhung tổng thể vẫn 
có sư cân bằng. 






đt đặt 'ŸÁ 2k 
tị fn %1 tí 













































9. Trong bình ổn có chứa cải cách, trong sự phức 
tạp có sự bình ổn 
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Dưới hướng lên trên, trên 
hướng xuống uà tăng 
cường nhượng bộ: 

Nét trên hướng xuống, nét 
dưới hướng lên nhịp 
nhàng. Nhường hợp lí cho 
phân chữ chiếm vị trí. 









bề, #3 /8) $£ 





Nghiêng lệch nhưng bình 
ổn: 

Các nét viết hơi nghiêng 
về trái hay phải nhưng 
vẫn cân đối và bình ổn. 
Dài ngắn có thể 0uượt quy 
cách nhưng uấn có sự 
cân đối ổn định: 

Lưu ý độ dài ngắn tùy có 
vượt quy cách của chữ 
chân nhưng vẫn ổn định. 





















10. Dùng bút có phương pháp, dựa vào phương pháp 
để biến hóa 








Hẹp uà nghiêng uê bên phải: 
Lưu ý các nét số có xu hướng 
ở về bên phải, theo chân thư 
nét sổ ở chính giữa. 


Điểm uà nét phải hô úng: 
Các điểm và các nét liên tục 
với nhau, hô ứng với nhau 
tạo thành thể thống nhất. 









H31 








Nhỏ càng phải chặt: 


Các chữ viết nhỏ, nét gắn bó 
chặt chế với nhau. 


Lưng hướng uào nhau hợp lí: 
Các nét số song song, đối 
diện với nhau như lưng 
hướng vào nhau, hợp lí. 



















Vận nét bút tròn trịa: 


Lưu ý các nét cong tròn đều, 
tươi nhuận. 










Theo đà bút: 


Thuận theo thế bút đi từ nét 
này sang nét khác, liên tục 
một hơi. 











Biến hóa hình thái: 
Chữ biến hóa, bay bướm 
khác với chữ chân viết đúng 
quy cách. 






Nét cong liên tục (tương 
liên): 

Các nót cong từ nét này 
sang nét khác được viết liên 
tục. 










Thong thả phát triển nhưng 
rất tự nhiên: 


Viết từ nét này sang nét 
khác, tuy thong thả nhưng 
vẫn linh hoạt và tự nhiên. 
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Chương năm 


NHỮNG MẦU CHUYỆN VỀ 
VĂN TỰ VÀ THƯ PHÁP 


I.. Câu thơ năm chữ của Vương Duy. 

IL. Cơn mưa hụt trong hai câu thơ của Đỗ Phủ. 
II. Trăng, nước trong thơ Trương Nhược Hư. 
IV. Tính cách con người qua hình thể chữ. 

Thư pháp. 
VI. Học thư pháp. 

VỊI. Hình và thần trong thư pháp. 

VIII. Thiển và thư pháp. 
IX. Chữ người tử tù. 


sỹ 
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I. CÂU THƠ NĂM CHỮ CỦA VƯƠNG DUY f 


Miêu tả cây phù dung bắt đầu nở hoa, Vương Duy viết: 


*© ®£& % 38 ®+ 


Với năm chữ trên, chưa cần hiểu nghĩa, người đọc vẫn hiểu 
được ít nhiều nội dung qua mặt chữ, hình ảnh chữ. 


Chữ : ` Giải thích 


Mộc: Cây, có cành. 






Mạt: Ngọn cây. Cây có sự nấy sinh, phát triển về 
phía trên. 













Cây phù dung. Trên đầu chữ xuất hiện bộ 
thảo, như lá. Phần dưới chữ là chữ phu (người 
đàn ông), con người như tham dự vào sự phát 
triển của cây. 







Dung: Cây phù dung. Nhình tổng thể cảm giác như 
có sự nẩy nở, sum sẽ. Phần đưới chữ là dung, 
mặt người, có yếu tố khẩu T, nói. Sự tham 
dự của con người sâu hơn, hòa nhập với sự 
phát triển của cây, hoa. 











: Đóa hoa. Đóa hoa trọn vẹn. Phần dưới chữ là 
nhân, con người. Hai bộ phận dưới là chữ hóa, 
biến hóa. Con người tham dự vào sự biến hóa 
của cây, hoa. 











(*) Viết lại theo Sđd 
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Năm chữ là những bức tranh nhỏ liên tiếp, người đọc thấy 
được sự phát triển của cây, hoa phù dung. Ý nghĩa tiểm ẩn trên 
mặt chữ cũng chø thấy sự tham dự của con người trong quá trình 
phát triển, biến hóa của cây phù dung bắt đầu nở hoa. Theo tư 
tưởng, ngày xưa, của Trung Quốc là vạn vật nhất thể, người và 
vạn vật là một thể. Con người hòa vào thiên nhiên, hòa hợp với 
thiên nhiên. 

Vương Duy đã khai thác khả năng khêu gợi của chữ, hình 
ảnh của chữ, để thể biện tầng lớp ý nghĩa, nội dung thơ. Có lš 
đây cũng là một nguyên nhân để cho rằng trong thơ của Vương 
Duy có họa. Chưa kể nếu các chữ của câu thơ được các nhà thư 
pháp viết thì bức tranh thơ lại càng thêm sinh động. 


II. CƠN MƯA HỤT TRONG HAI CÂU THƠ CỦA ĐỖ PHỦ ® 


Miêu tả cơn mưa đến, Đỗ Phủ viết: 
5 #8 + f# 8 
# #8 Ã% ÄñÑ & 


Lôi đình không tích lịch 
Vân vũ cánh hư vô. 

Muốn tìm hiểu ý nghĩa hai câu thơ này chúng ta lưu ý bộ 
hay từ căn (bộ oữ hay bộ hỏa) ở các chữ. 

Các chữ: Lới, đình, tích, lịch, uên đều có từ căn là uử 
(mưa). 

Mưa như ẩn trong sấm, chớp, tỉa chớp, trong tiếng sấm, 
trong mây. Cả bầu trời vần vũ báo hiệu cơn mưa đến. Cái người 
ta mong đợi là mưa (chữ thứ 2, câu 2) vũ #ỹ . Nhưng tiếp sau 
chữ vũ, cuối câu thứ 2, là chữ vô có từ căn là ñỏø, lửa nóng bức. 


Hóa ra là cơn mưa hụt, cơn mưa không đến, bị không khí nóng 
cuốn mất. 
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Các chữ có từ căn là uớ, được sắp xếp theo diễn tiến của 
cơn mưa hụt: Mây tụ, sấm sét tia chớp báo Điệh: cơn mưa bị lửa 
cuốn hút. 


Hai câu thơ chắc không chỉ miêu tả cơn mưa hụt, còn thể 
hiện một cái gì ngột ngạt, oi nỗng, một sự tha thiết chờ mong 
nhưng thất vọng. Một sự trống rỗng đến choáng ngợp. 


II. TRĂNG, NƯỚC TRONG THƠ TRƯƠNG NHƯỢC HƯ Â° 


§ ¿r šñ zk ‡š ;§ +Ƒ 
šš L 8H # im + 
l6 Đb R§ JÑ T lạ 
f[ & & ›r & H %R 


Xuân giang triểu thủy liên hải bình 
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh 
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lĩ 


Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh, 


Để tìm hiểu khổ thơ này, chúng ta lưu ý hai từ căn £hdy và 
nguyệt. 

Từ căn £h¿y, nước, xuất hiện 9 lần trên 28 chữ, nước mênh 
mông, sông xuân, biển. Từ căn nguyệt, mặt trăng, trăng sáng 
xuất. hiện 2 lần. (chữ thứ 4 câu hai), (chữ thứ 2 câu cuối). Hai lần 
di với chữ nhật, trăng sáng (chữ thứ 4 câu 2 và chữ cuối, câu 
cuối). Nói chung chỉ trăng sáng. 


Từ căn £»¿y (nước) và nguyệt (trăng) đi chung với nhau ba 
lần (chữ thứ 3, câu 1; chữ thứ 6, câu 2; chữ thứ 3, câu 3). 





” Viết lại theo Sđd. 
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Từ thống kê trên, cùng sự quan sát các chữ trên 4 dòng 
thơ đã thấy trăng, nước, trăng chiếu trên sông, trên biển, ở đâu 
cũng có trăng (trăng trên trời, trăng lấp loáng trên sông, trên 
biển). 


Có học giả cho rằng: con sông tượng trưng cho không gian, 
thời gian, sự vĩnh hằng và trăng"tượng trưng cho sự biến đổi 
thăng trầm, nhiệt tình cuộc sống. Hai hình ảnh tượng trưng vừa 
có sự đối lập vừa có sự tương hỗ cho nhau. 


IV. TÍNH CÁCH CON NGƯỜI QUA HÌNH THỂ CHỮ 


Theo các nhà nghiên cứu về tính danh học, chữ viết có 8 
hình thể: béo, gầy; dài, ngắn; mạnh, yếu; rỗng và đầy. Qua mỗi 
hình thể của chữ có thể suy đoán ra tính cách của người viết 
chữ. - 


Hình thể chữ 









Chậm chạp, bình ổn, 
thiếu linh động. 





Tảnh hoạt, nhạy bén 
nhưng nhút nhát, 
ếu đuối. 
Câu tiến, chỉ biết | 
tiến, ít khi biết lùi, 
thiếu kiên nhẫn..: 
Giàu nghị lực, thiếu 
hoạt bát trong giao 
tế. 


Hiếu động, quyết 
đoán, xã giao giỏi, 
thích thay đổi. 
Thiếu quyết đoán, 
nhu mì, dễ thụ động. 
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Khó thích nghi với 
hoàn cảnh, thiếu hoài 
bão cao xa. 








Trầm tĩnh, cần kiệm, 
dễ thích nghỉ với 
hoàn cảnh nhưng 
bảo thủ ngang bướng. 


5y |fJ “Ÿ KỤ HL Ø 








V. THƯ PHÁP 


Ở Trung Quốc, thư pháp có tác dụng tôn thêm vẻ đẹp thị : 
giác của những chữ viết ghi ý, đã trở thành một nghệ thuật lớn. 

Thực hiện nghệ thuật này, mọi người Trung Quốc tìm thấy 
lại nhịp điệu cái chất người sâu lắng của họ và bước vào trong sự 
cảm thông với các yếu tố. Qua những nét biểu thị ý nghĩa họ cởi 
mở tất cả nỗi lòng. Những mối quan hệ tương phản hoặc cân 
bằng của chúng cho phép biểu hiện rất nhiều phương diện của sự 
nhạy cảm của họ: sức mạnh và sự dịu dàng, sức vươn lên và sự 
yên tĩnh, sức căng và sự hài hòa. Bằng cách thực hiện tính 
thống nhất của mỗi chữ và sự cân bằng giữa các chữ, nhà nghệ 
thuật viết chữ đạt đến sự thống nhất chính mình ngay trong khi 
diễn tả các sự vật. Nhịp điệu của những dáng dấp không nhớ có 
tự thuở nào và luôn luôn lặp lại, giống như trong một cuộc múa 
kiếm, được thực biện theo đó những đường nét, những nét nhảy 
múa, đan chéo vào nhau, những nét lượn lờ hoặc cắm phập 
xuống, những nét có ý nghĩa và thêm những ý nghĩa khác nửa 
vào nghĩa đã được quy định của các chữ. Quả vậy, đề cập đến thư 
pháp là phải nói đến nghĩa vì tính chất có dáng đấp và nhịp 
nhàng của nó không thể làm cho chúng ta quên rằng nó làm việc 
với những kí biệu. Trong lúc viết cái được biểu đạt của một tác 
phẩm không bao giờ vắng mặt trong tính thần của nhà nghệ 
thuật viết chữ. Bởi vậy việc chọn một tác phẩm không phải là vô 
tâm, ngẫu nhiên. 
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Những tác phẩm mà các nhà nghệ thuật viết chữ ưa thích 
hiến nhiên là thể loại thơ (câu thơ, bài thơ, thơ văn xuôi), khi 
tiếp cận một bài thơ, nhà nghệ thuật viết chữ không chỉ giới 
hạn ở việc sao chép giản đơn. Trong lúc viết, anh ta làm sống lại 
tất cả sự vận động có đáng dấp và sức mạnh tưởng tượng của các 
kí hiệu. Đối với anh ta, đó là một cách thâm nhập vào hiện thực 
phong phú của mỗi kí hiệu, là cách gắn bó mãnh liệt với nhịp, 
điệu có tính chất thuần túy vật lí của bài thơ và cuối cùng là 
cách tái tạo bài thơ „. ° 


VI. HỌC THƯ PHÁP 


Thư pháp chữ Hán là một nghệ thuật truyền thống của 
Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều nhà thư pháp 
nổi tiếng. Cho đến nay còn lưu truyền rất. nhiều câu chuyện cảm 
động về họ. 

Trương Chi Thảo của thời Đông Hán viết chữ rất đẹp. Lúc 
đó giấy chưa được dùng phổ biến, luyện chữ chỉ có thể dùng hàng 
tơ lụa. Hàng tơ lụa mà nhà của Trương Chỉ Thảo dùng để may 
quần áo, thường để ông viết chữ, viết đến nỗi không còn cách 
nào viết được nữa, sau đó mới đem nhuộm rồi may quần áo. Gần 
nhà Trương Chỉ Thảo có một cái hồ. Ông thường dùng nước hỗ 
mài mực, viết chữ xong thì rửa bút, rửa nghiên trong hồ. Tháng 
ngày lâu đần, nước hồ biến thành màu đen. 

Vương Nghĩa Chỉ của thời Tấn triểu, lúc trẻ rất thích chữ 
của Trương Chi Thảo. Ông nghe câu chuyện luyện chữ của 
Trương Chi Thảo, vô cùng cảm động. Ông quyết tâm học tập 
Trương Chi Thảo, nỗ lực luyện thư pháp. Ở phía đông thành 
Lâm Xuyên của tỉnh Giang Tây, có một ngọn núi Tân Thành, 
trên núi có cái vũng hình chữ nhật, truyền thuyết nói rằng đây 


t®) Sđđ. 
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là vũng mực mà khi Vương Nghĩa Chi luyện thư pháp dùng. Để 
học tốt thư pháp, Vương Nghĩa Chi lại du lịch các miền sơn 
xuyên nổi tiếng của Trung Quốc, nhìn thấy rất nhiều thư pháp 
phong cách khác nhau. Ông gian khổ luyện tập, tổng kết kinh 
nghiệm của tiền nhân, sáng tạo phong cách của riêng mình, trở 
thành nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc. Có một lần 
Trương Nghĩa Chi đi ra bên ngoài, nhìn thấy bà già đang bán 
quạt ở bên đường. Ông đứng đó nhìn một lúc lâu mà chẳng thấy 
ai đến mua. Vương Nghĩa Chỉ nói với bà già: 

- Tôi viết vài chữ trên mỗi chiếc quạt cho bà, rồi bà nói là 
Vương Thạch Quân viết đó, mỗi chiếc quạt có thể bán được 100 
đồng tiền. Ì . 

Lúc đầu bà già không tin, nhưng đợi đến lúc Vương Nghĩa 
Chi viết chữ xong, chẳng mấy chốc quạt bán hết sạch. 

Con trai của Vương Nghĩa Chỉ là Vương Hiến Chi, từ nhỏ 
đã quyết tâm học tập chữ của bố. Có một lần ông đưa cho Vương 
Nghĩa Chi xem một chữ đại 2 ông đã viết xong và nói: 

- Bố ơi, con muốn viết chữ này, con viết như thế nào? 

Vương Nghĩa Chi không nói câu nào, cẩm lấy bút chấm 
một chấm ở đưới chữ ZÀ rồi liển bước đi. Như vậy chữ đại đã 
biến thành chữ thái ®%.. Vương Hiến Chi đem chữ này cho mẹ 
xem: 


- Mẹ ơi! Mẹ xem cái chữ con viết đây có giống chữ của bố 
con viết không? 


Người mẹ nhìn rồi nói với ông: 
- Chỉ có cái chấm này là giống bố con viết! 


Vương Hiến Chỉ nghe đoạn rất mắc cỡ, từ đó hạ quyết tâm 
cố gắng khổ luyện hơn nữa. 


Có một lần Vương Hiến Chí hỏi bố, luyện chữ có bí quyết 
gì. Vương Nghĩa Chỉ suy nghĩ rồi nói: 
- Có, có, đến trong vò nước mà tìm đi. 
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Vương Hiến Chỉ nghe vậy thắc mắc, suy nghĩ hồi lâu, bỗng 
nhiên hiểu ra, ông gánh đẩy 18 vò nước trong nhà, quyết tâm 
dùng nước của 18 vò này để mài mực viết. 


Lại mấy năm nữa trôi qua, số vò nước đều dùng hết, Vương 
Hiến Chi cũng đã luyện thành một tay thư pháp tài giỏi... 

Ngày nay, ở Trung Quốc có rất nhiều thanh niên yêu thích 
thư pháp. Có những đứa trẻ từ hai ba tuổi đã bắt đâu luyện viết 
chữ. Đến bảy, tám tuổi là đã viết rất đẹp rồi. Ở Bắc Kinh, có 
một thanh niên là Lưu KiŸh Sinh, hai tay của anh đều tàn phế, 
anh bèn dùng răng cắn quản bút luyện viết chữ. Lúc đầu mỗi khi 
viết một chữ đều phải tốn rất nhiều sức lực, thường cứ viết hai 
ba chữ là toát mồ hôi đầy người. Nhưng anh không sợ khó, hàng 
ngày kiên trì luyện tập, cuối cùng anh đã viết. chữ rất đẹp. Trong 
một lần thi thư pháp, anh đã nhận được giải thưởng loại ưu tú 
nhất. 


VII. HÌNH VÀ THÂN TRONG THƯ PHÁP 


Dùng hình để hiện ra cái thần, làm phong phú thần ở 
hình, hình thần đều đạt, là trình độ cao nhất trong thư họa .. 
_ Nhà thư pháp lớn Vương Tăng Kiến, đời Nam Tế đã nói: 
Đạo kì diệu của thư là ở chỗ thân thái trên hết, thứ đến hình 
chất, đạt được cả hai là kế tục được cổ nhân. 


Thần thái chủ yếu là tỉnh thản, hình chất là chỉ ngoại 
hình. Thần thái phải thông qua hình chất đặt định mới biểu 
hiện ra, hình chất phải nổi được thần thái mới có sức sống. 

Thư họa mà hình chất có kém đôi chút nhưng có thần thái 
thì có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Như họa mà hình chất 
được nhưng không có thần thái thì không thể coi là tác phẩm 
nghệ thuật. Đối với tác giả, thì trường hợp thứ nhất là nhà thư 
họa, trường hợp thứ hai là thợ viết chữ. Nhưng muốn đạt đến 
siêu thân nhập hóa thì phải đạt cả hình và thần. Nghệ thuật 
thư họa mà đạt cả hình lẫn thần đều là nhà thư họa mà cái tâm 





°* Văn phạm Hán Ngữ hiện đại, NXB Trẻ -1997. 
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hiện ra ở tay. Ở đây, hình và thân, tâm và tay hòa quyện vào 
nhau một cách hữu cơ như thiên y, không một, kẽ hở. 


Quan niệm hình và thần trong lãnh vực thư họa đo đâu mà 
có? Ngày nay, nhiều học giả cho rằng nó bắt nguồn trực tiếp từ 
Chu Dịch. 

Chu Dịch rất nhiều tản bàn về thần, tập trung nhiều nhất 
trong trứ tác của Chủ Tử thời Tiên Tân. Quái Quán của Chu Dịch 
viết : Quan thiên chỉ thân đạo, nhu tử thời bắt tấm, thánh nhân 
di thân đạo thiết giáo, nhỉ thiên đạo phục hĩ. Xem đạo trời 
thần diệu, bốn mùa vận hành không suy suyển. Thánh nhân lấy 
đạo thần diệu mà giáo hóa. Thiên hạ đều phục). 

Trải qua một thời kì dài, khái niệm thân trong Chu Dịch 
mới vận dụng vào lãnh vực thư họa. 

Hoài Nam tử, sách thời Tây Hán, ghi chép sớm nhất về 
quan niệm hình, thân. Hoài Nam tử xem con người là khách thể 
trong sáng tác hội họa, họa sĩ khi vẽ chân dung cho người ta 
phải thể hiện được tình thần, khí phách của người được vẽ. Do 
vậy Hoài Nam tử cố thuyết thân quý ở hình nghĩa là thần là 
chính, thân theo hình thì lợi bị hình chế ngự, thân theo hình thì 
hại. Như họa Tây Thì đẹp đấy nhưng không thích, uẽ mắt Mạnh 
Bí to đấy nhưng không làm người ta nỂ sợ, hình mà như uậy thì 
bỏ ởi. 


Cố Khải Chi có lẽ được gợi ý từ điểm này, nên sau một 
thời gian dài qua thực tiến sáng tác đã tìm ra thuật truyền thần. 
Ông có câu nói nổi tiếng : Truyền thân nằm trong sự bế tắc. Họa 
sĩ Tôn Binh và Vương Vi, đời Nam Triểu, được gợi ý từ tối truyền 
thần của Cố Khải Chi đã sáng tạo rA bí quyết truyền thần tranh 
sơn thủy, đó là cới thần của sơn thủy trong thế tự nhiên. Vương 
Vi nói: Hội họa chẳng qua là cái thế. Tôn Binh thì nói: Từ chỗ 
cảm được cái thân mà uẽ nên cới thế của sơn thủy, qua đó hiểu 
được tác dụng của sự năng động của chủ thể họa sĩ trong 
thân.Tôn Binh còn nói: Thánh hiền tỏa sáng muôn đời, muôn 
ngàn niềm uui tỏa sáng trong thần tư. Ông cho rằng thôn tư là ý 
thức thẩm mĩ của người sáng tqo. 
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Điều đáng nói, thư họa có thân hay không có thần, điều 
mấu chốt là chữ ý. Tông Kí, học trò của nhà đại thư pháp Chung 
Dao, đời Ngụy, thường thích viết kiểu chữ nét ngang, số gần 
giống nhau, trên dưới vuông vức tẻể chỉnh, sau trước chữ nào cũng 
như chữ nào. Kiểu chữ này có hình chất nhưng thiếu thần thái 
nên bị Chung Dao quở trách dữ dội, đến nỗi Tông Kí ba năm 
không dám gặp mặt thầy. Sau đó ông ra sức luyện ý và sau một 
thời gian miệt mài rèn luyện ông đã trở thành nhà thư pháp. 
Nghĩa là quan sát phép tắc thần diệu của trời, lấy đó để giáo 
hóa, để thuận ứng với tự nhiên, khiến thiên hạ tự nhiên đem 
lòng kính phục. 

Trong Chu Dịch, đợo phần lớn chỉ quy luật biến hóa của tự 
nhiên, đạo mà nhìn thấy được thì là £kẩn, có nghĩa là thần diệu 
không lường được. Vì vậy, Hệ từ, Chu Dịch có lối nói: Âm dương 
bất trắc chỉ uị thần (Âm dương không thể đoán trước được là 
thần). 

Tuy rằng đây là chỉ sự biến hóa khôn lường của khí âm 
đương, nhưng nói rộng ra, khi sự vận động nội bộ sự vật khách 
quan và các sự vật ánh hưởng lẫn nhau mà phát sinh biến hóa 
mà khó tìm ra cái lẽ tinh vi, ảo diệu một cách trực tiếp thì các 
nhà triết học đều khái quát về thần. Đúng như Đổng Trọng Thư 
nói: WMghi do thân, H lẽ này quả là vi diệu. 

Chu Dịch nói về thần, còn một điểm rất đáng ca ngợi: nói 
đến thần mà chủ thể là con người, những nghĩa lí tỉnh vị, ảo 
diệu của sự vật khách quan mà con người có thể nhận thức và 
nắm vững, người nào có năng lực nhận thức siêu phàm như vậy 
thì gọi là £hẩn. Chu Dịch, Hệ từ viết: Trị kỉ kì thân hỗ, kỉ giả, 
đông chỉ oi, cát chì tiên hiến giả. Nghĩa là, một người khi 
nghiên cứu bất cứ một sự vật khách quan nào điều đáng quý 
nhất là người ấy nhìn ra những đấu vết biến hóa mà người khác 
bỏ qua, hoặc không nhìn ra, hoặc nhìn thấy một số triệu chứng 
khi còn bé nhỏ thì gọi là biết như thần. 

Chu Dịch, Hệ từ còn cho rằng: Thánh nhân không phải là 
người trí bỉ nói chung, mà nghiên cứu cực sâu, sâu đến tột bậc 
thì thông hiểu cái chí của thiên hạ. Duy ki thì có thể làm việc 
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lớn trong thiên hạ. Duy vật thì không gấp mà nhanh, không đi 
mà đến. Đây cũng là nói thánh nhân biết vận đụng Kinh Dịch, 
để nghiên cứu sự vật, do vậy xử sự tài tình kì lạ, thấy không 
nhanh vậy mà nhanh, thấy không thể làm vậy mà làm được. 

Nhà đại thư pháp Âu Dương Tuần, đời Tống, cũng rất chú 
trọng bút ý. Trong bút quyết ông nhấn mạnh: ý hiện rd trước 
bút, uăn chạy theo ý nghĩ. 

Tất nhiên, trong khi chú trọng bút ý, thần thái cũng cần 
chú ý hình thể của bút mực, nếu không khó mà thể hiện bộ mặt 
tỉnh thần của thư pháp. Phải có đủ hình, thần mới vươn đến cái 
ảo diệu ... 


Qua những điều trên, ta thấy cơ sở triết học của nghệ 
thuật thư họa là khái niệm £hđn trong Chu Dịch. Thực ra 
khái niệm (hển trong Chu Dịch không phải nói về cái đẹp 
trong nghệ thuật thư pháp, nhưng bản thân nó có điểm tương 
đồng với sáng tạo nghệ thuật thư họa. Chính vì vậy, các nhà 
phê bình nghệ thuật Trung Quốc cổ đại đã lấy ¿bổn làm tiêu 
chuẩn thẩm mĩ để khẳng định tác phẩm có đạt được trình độ 
cao hay không. 

Thí dụ: Trương Hoài Quán, đời Đường, bình phẩm về thư 
họa, ông cho rằng: So sánh sự hơn kém giữa tu liệt có thể chia 
làm ba loại: thần, diệu, năng. Được xem là thân phẩm (tác phẩm 
có thân) như chữ của Vương Hi Chỉ mang đặc trưng thiên biến 
oạn hóa, đạt tối công phu như thân, tự phát Hình mà không phải 
tạo hóa, không chiếm đỉnh cao sao được. 

Đặc biệt là Co thệ của Vương Hi Chỉ và Hoành Đình là 
hai danh tích mà nghệ thuật thư pháp ở trình độ cao đạt được cả 
hình lẫn thân: cốt phong, nhục thuận, nhập diệu thông linh. 
(Chữ viết xương cốt khỏe khoắn, da thịt mịn màng, đạt đến mức 
kì điệu thông linh). 

Vương Thế Trinh, đời Minh, nói: Phú họa chế 0L thân, nhị 
năng sự tận lữ (họa mà trình độ thân là tuyệt đỉnh của tài 
năng)... 


Từ những dẫn chứng trên, khái niệm thần trong Chu Dịch 
đã có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật thư họa... 
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VII. THIÊN VÀ THƯ PHÁP 


Khi người ta bước chân đến đển Okabu ở Kyoto sẽ nhìn 
thấy trên cổng đền bằng gỗ có chạm mấy chữ “Đệ nhất đế”. Chữ 
chạm to lớn đị thường, và những ai thích chữ đẹp đêu luôn luôn 
chiêm ngưỡng như là một kiệt tác. Chữ này do Kosen viết bai 
trăm năm trước. 


Kosen viết trên giấy và người thợ chạm theo đó mà chạm 
lớn hơn vào gỗ. Trong lúc Kosen phác họa trên giấy chú đệ tử 
nhỏ can đảm của Kosen đã mài mực cho Kosen đến mấy bình để 
viết cho đẹp mới thôi. Chú luôn mm phê bình tác phẩm của 
thầy. Chú nói với Kosen sau lần cố gắng thứ nhất của ông: 

- _ Cái đó không đẹp. 

- - Cái này thế nào? Kosen hỏi: 

- "Pệ, xấu hơn cái trước. Chú đáp. 

Kosen kiên nhẫn viết từ tấm này sang tấm khác đến tám 
mươi bốn tấm “Đệ nhất đế” chồng lên nhau thành đống, vẫn 
không thấy chú học trò mình đẳng ý. 

Rồi chú bé bước ra ngoài. Kosen nghĩ: “Bây giờ là lúc ta 
tránh được con mắt sắc bén của nó và Kosen viết nhanh với cái 
tâm không lo lắng: “Đệ nhất đế”. 

Chú bé từ ngoài bước vào reo lên: 

- Một kiệt tác. =1. 


IX. CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ 


Trong Chữ người từ tù, trong tác phẩm Vang Đóng một 
thời, phà văn Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công nhân vật 
Huấn Cao. 


Huấn Cao không chỉ là một người chọc trời khuấy. nước, 
nghĩa khí, khinh bạc còn là một người viết chữ đẹp lắm, vuông 
lắm. Tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Có 
chữ ông Huấn mà cho là có một báu vật trên đời. 
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Sau đây là đoạn văn trích về nhân vật Huấn Cao nói với 
thầy thơ lại, người tin cậy của viên quản ngục, và cảnh cho chữ ở 
trong ngục thất: 

Ông Huấn Cao lặng nghĩ một lát rồi mỉm cười: Về bảo uới 
chủ ngươi, tối nay, lúc nào lính canh uêễ trại nghỉ, thì đem lụa, 
mực, bút uà cả một bó đuốc xuống đây ta cho chữ. Chữ thì quý 
thực. Ta nhất sinh không öì uàng ngọc hay quyền thế mà gò 
mình oiết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới uiết có hai bộ tứ bình 
oà một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta mà thôi. 
Tạ câm cái tấm lòng biết nhìn liên tài của các nhà ngươi. Nào tư 
có biết đâu một người như thây quản đây mà lại có những sở 
thích cao quý như uậy. Thiếu chút nữa, ta đi phụ mất một tấm 
lòng trong thiên hạ. 

Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng 
mö trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã 
bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy ràng 
nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián. 

Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh 
sáng đô rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người 
đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyện vẹn lằn hô. 
Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. 

Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiểng đang dậm tô 
nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù 
viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những 
đông tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái 
thây thơ lại gây gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, để 
xong lạc khoản ông Huấn Cao thở dài, buôn bã đỡ viên quản 
ngục đứng thẳng người dậy và đỉnh đạc bảo: 

Ở đay lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. 
Chỗ này không phải là nơi để treo một búc lụa trắng với 
những nét chữ 0uuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão 
tụng hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu 
mò tốt oä thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc 
lên không?.. Tôi bảo thục đấy, thây Quản nên tìm uễ nhà quê 
mà ở đã, thầy hãy thoát cái nghề này đi đã, rồi nghĩ đến 
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chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành uững 
rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi. 


Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng 
giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. 


Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. 


Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói 
một câu mà nước mắt rỉ vào kẻ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ 
mê muột này xin bái lĩnh”. 
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Chương sáu 
TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP 
TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP 


I. Đề tài và phương thức thể hiện. 
II. Bách thể thiên tự văn — thế giới nghệ thuật thư pháp 


I. ĐỂ TÀI VÀ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN 


Qua các tác phẩm thư pháp, chúng ta thường thấy các để 
tài mà các nhà thư pháp ưa thích, quan tâm và các phương thức 
thể hiện như sau: 


- Một chữ, viết. tên con vật linh thiêng, tượng trưng cho sự 
biến hóa, ví dụ con rồng (long). Chữ được đóng khung trang 
trọng. 

- Hai hoặc ba chữ, viết lên quan niệm, thái độ, tấm lòng 
trước cuộc sống, ví dụ lòng trung với nước (Trung quốc tâm). Các 
chữ được đóng khung trang trọng. 

- Một câu, thể hiện sự cảm xúc trước thời gian, thiên 
nhiên, ví dụ : Mùa xuân. Chữ viết theo chiều ngang, đóng khung. 

- Hai câu, đưới dạng câu đối, nói về sự biến đổi của thiên 
nhiên; nước sông Hoàng Hà.., hoa mùa hạ. Hai câu viết theo 
chiều dọc, như hai câu đối. 


- Đề tài các nhà thư pháp ưa thích là thơ Đường. Có thể 
viết theo chiều ngang từ trái sang phải, hoặc đọc từ phải sang 
trái, có khi từ trên xuống từ phải qua trái. 


Cách trình bày tác phẩm cũng rất đa dạng, ngoài những 
cách đã nói trên, nhà thư pháp còn trình bày bài thơ trong một 
hình tròn, theo hình rẽ quạt... 

Chữ, ý nghĩa và cách trình bày đã tạo nên cái đẹp hài hòa 
giữa nội dung và hình thức của một tác phẩm nghệ thuật thư 
pháp. Phần này giúp các bạn tiếp xúc với nhiều phong cách viết 
chữ của nhiều nhà thư pháp để có thể học tập và rèn luyện. 
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Trình bày 1 chữ 





Trình bày theo chiều ngang 
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Trình bày song song theo chiều dọc 


xạ) SŠ + 


gi  # 


A3  x€ Mý SG 





Trình bày 2 câu song song từ phải sang trái 
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Trình bày theo chiều dọc 
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Trình bày theo chiều dọc từ phải sang trái - 
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II. BÁCH THỂ THIÊN TỰ VĂN 
THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP 


Phần này có trên một ngàn chữ (1.040) và có trên một 
trăm thể (130). Mỗi thể có 8 chữ, với nội dung mục đích giáo hóa 
con người. 


Trang đầu sách là Bát quái, Hà đỏ, Lạc thư và Cửu trù. 
Theo các nhà thư pháp đây là những chữ đầu tiên của Trung 
Quốc, đồng thời là những chữ tôn tại lâu đời nhất (vạn thế văn 
tự). 


Các thể chữ được các nhà thư pháp mô phỏng: 


1. Các hiện tượng tự nhiên: sao, mây, cầu vòng, sóng, 
dòng nước... 


2. Các loài vật: rồng, phụng, lân, rùa, móng cọp, đuôi con 
vật giống cáo, con chuột, chân con muỗi, dấu chân 
chim... 


3. Cây cỏ, hoa lá: lan, mai, hoa sen, ngó sen, trúc, cỏ linh 
chi, cây lau, hoa lau, bông lúa... 


4. Các vật dụng: đỉnh, chung, ngọn giáo, mũi tên, cây 
kim, dải mũ, cây trâm... 


Nói chung, với trên một ngàn chữ, trăm thể chữ là một thế 
giới thu nhỏ, mỗi thể chữ là một công trình nghệ thuật của các 
nhà thư pháp. Đặc biệt qua các thể chữ với trên một ngàn chữ, 
chúng ta thấy được tâm hồn rộng mở, yêu cuộc sống của những 
người sáng tạo ra nó. 


Lời nói đầu 
Chương một 
KHÁI QUÁT VĂN TỰ TRUNG QUỐC 
Văn tự và các thể chữ Hán 
$% Sáu phép lập thành chữ Hán 
214 bộ chữ au1c khác nhau của một số bộ 
Mối quan hệ giữa chữ Hán và bát quái 


% Sự kết hợp muôn màu, muôn vẻ trong chữ ghỉ ý ............. 39 


% Chữ viếLvà huyện thORI sausasessasaaasaddaoduodeadaaiz40 


* Kinh dịch và Lục thư 41 
Chương hai 
NHỮNG VẤN BÊ CĂN BẢN 
PHƯƠNG PHÁP VIẾT CHỮ HÁN 

+ Tư thế cầm bút và thế ngồi viết chữ Hán 
% Tám nét cơ bản của chữ Hán 
% Phương pháp vận bút 
+ Quy tắc viết chữ Hán 


+ Tính cân đối khi viết một số bộ thú 





s+ Cách viết một số bộ thủ theo hai trục tung và trục hoành ....... ' 
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Tương quan hình học ...................... uc tà vs vưy 52 


3 .Bố tí CHỪ trong ổ sasseitsibxosdenáisdaaiiyetioaeaas 53 
+ Khái quát về kết cấu chữ trong ô...............................--.:- 54 
$ Thư pháp và Táo DEN sás6á6 i43 21ca 62421000001 nlb0Neiaób 57 

Chương ba 

PHƯƠNG PHÁP VIẾT CHÂN THƯ 
% Phương pháp viết một số nét căn bản 

trong các bộ thủ thông dụng ..................... 66 
% Đối chiếu nét: Bút lông và nút sắt................................... 75 
% Sự biến hoá của các nét và phương pháp viết 64 nét............. 76 
+ Quy tắc viết chữ chân đúng và đẹp ............................... 90 

Chương bốn 

PHƯƠNG PHÁP VIẾT HÀNH THƯ 

s% Phương pháp viết điểm, nét và một số bộ thủ .............. 107 
+ Sự biến hoá của các nét trong hành thự ....................... 119 

Chương năm 

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ VĂN TỰ VÀ THƯ PHÁP 

% Câu thơ năm chữ của Vương Duy...................à eo. 134 
+ Câu thơ hụt trong hai câu thơ của Đỗ Phú .................... 135 
% Trăng, nước trong thơ Trương Nhược Hư ...................... 136 
% Tính cách con người qua hình thể chữ ......................... 137 
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# Hình và thân trong thư pháp -s.-:4:2:-:-c--sssssese 141 
# Thiền: và thư DhấP: x26 se sa su6a5sakeáaivs105s b2 dai 145 


Xš:£-HÙ HETIGH THÁI ssixs2122sÀs6i2600144820kas8001141Aesuyk4384<8ixiMìn 145 
Chương sáu 
TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP 
® Đề tài và phương thức thể hiện...................................- 148 


% Bách thế thiên tự văn thế giới nghệ thuật thư pháp ...... 
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NGHỆ THUẬT VIẾT CHỮ TRUNG QUỐC 


BẰNG BÚT SẮT 


ĐÔNG A SÁNG 
t)@œ5 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VĂN NGỢI 
Biên tập : 
NGUYÊN TRƯỜNG 
Trrình bày bìa - 
HUỲNH PHI HẢI 
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In 1000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm. In tại Công ty cổ phần In Bến Tre. 
Giấy phép số 230/97 do CXB Cục Xuất Bản cấp ngày : 28/ 01/2002. 
In xong và nộp lưu chiểu quí 1/2002. 
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